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TÓM TẮT 

 

1. Tiêu đề 

  Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại 

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn Chi nhánh Vũng Tàu 

2. Tóm tắt 

  Trong các hoạt động của ngân hàng thì tín dụng là hoạt động quan trọng 

nhất, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản. Cũng vì lẽ đó hoạt động tín 

dụng cũng hàm chứa nhiều rủi ro, khi rủi ro xảy ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến 

thu nhập của ngân hàng. Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam – Chi nhánh Vũng Tàu (Agribank Vũng Tàu) thời gian qua nợ xấu 

trong cho vay doanh nghiệp giảm nhưng việc kiểm soát rủi ro tín dụng chưa thật 

sự hiệu quả . Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông thôn 

Chi nhánh Vũng Tàu” làm đề tài luận văn cao học là phù hợp với chuyên ngành 

đào tạo và có ý nghĩa khoa học và thực tiễn nhất định để nâng cao chất lượng và 

hiệu quả công tác kiểm soát rủi ro tín dụng tại Agribank Vũng Tàu.  

 Trên cơ sở định hướng phát triển cho vay doanh nghiệp và mục tiêu kiểm 

soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của Chi nhánh, nghiên cứu đã 

nêu lên hệ thống giải pháp kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

tại Agribank Vũng Tàu, bao gồm: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định 

khách hàng vay vốn; tăng cường công tác kiểm tra trong và sau khi cho vay, 

công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; đa dạng dóa danh mục cho vay nhằm phân 

tán rủi ro, xử lý và lưu trữ thông tin và một số giải pháp hỗ trợ về nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực, công nghệ quản lý, xây dựng mối quan hệ lâu dài với 

doanh nghiệp.  

3. Từ khóa 

Rủi ro tín dụng, kiểm soát rủi ro tín dụng, cho vay doanh nghiệp. 
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ABSTRACT 

 

1. Title 

  Credit risk control in coporate loans at Vietnam Bank for Agriculture and 

Rural Development – Vung Tau Branch. 

2. Abstract 

  In terms of banking operations, credit plays the most important role which  

accounts for the highest proportion of total assets and generates the highest income. 

Therefore, credit also contains many risks which directly affect the income of bank. 

Over the past time, NPLs rate in coporate lending of Vietnam Bank for Agriculture 

and Rural Development Vung Tau Branch (Agribank Vung Tau) has decreased, 

however, credit risk control has not been effectively. As a resutl, the author’s choice 

of  “Credit risk control in coporate loans at Vietnam Bank for Agriculture and Rural 

Development - Vung Tau Branch” as the topic of thesis is suitable with 

specialization and has a certain scientific and practical significance to improve the 

quality and efficiency of credit risk control at Agribank Vung Tau. 

 Based the orientation of corporate loans and the goal of controlling credit 

risk in corporate lending of the Branch, the study has outlined the system of credit 

risk control solutions for corporate lending at Agribank Vung Tau including 

improving the quality of credit appraisal, strengthening checking during and after 

lending and internal audit; diversifing loan portfolios to disperse risks; completing 

the collateral valuation, system of collecting, processing and storing information 

and other additional solutions of improving the quality of human resources, 

management technology and building long-term relationship with coporates. 

Meanwhile, the study has given a number of recommendations to the Government, 

the State Bank of Vietnam, Agribank Headquarters and Business Associations to 

facilitate the implementation of the above solutions. 

3. Key words 

Credit risk, credit risk control, coporate lending. 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các NHTM trong và 

ngoài nước, dưới sức ép của tiến trình hội nhập, hoạt động kinh doanh của ngân 

hàng đặc biệt là hoạt động tín dụng đã và đang diễn ra phức tạp và luôn chứa 

đựng những rủi ro tiềm ẩn. Bối cảnh nền kinh tế chung của thế giới và Việt Nam 

hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, tình trạng nợ quá hạn và nợ xấu của các 

doanh nghiệp có xu hướng tăng nên rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân 

hàng cũng có xu hướng gia tăng. Đây cũng là chủ đề nóng không chỉ của riêng 

các NHTM hay của NHNN mà còn là vấn đề chung của toàn xã hội, đòi hỏi tất 

cả các Bộ ban ngành cùng phối hợp thì mới có thể xử lý được. 

Trong các hoạt động của ngân hàng thì tín dụng là hoạt động quan trọng 

nhất, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản và tạo ra thu nhập cao nhất. 

Cũng vì lẽ đó hoạt động tín dụng cũng hàm chứa nhiều rủi ro, khi rủi ro xảy ra sẽ 

ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của ngân hàng. Chính vì vậy, RRTD cần được 

quản lý và kiểm soát trong giới hạn cho phép nhằm giảm thiểu tổn thất, góp phần 

nâng cao uy tín và tạo ra lợi thế cạnh tranh của ngân hàng, giúp các ngân hàng 

tăng trưởng bền vững. 

2. Tính cấp thiết của Đề tài 

  Đặc trưng của hệ thống NHTM Việt Nam là thu nhập và rủi ro từ hoạt động 

tín dụng chiếm trên 70% tổng hoạt động của ngân hàng. RRTD là một trong 

những loại rủi ro lâu đời và quan trọng nhất mà các ngân hàng cũng như các tổ 

chức tài chính trung gian khác phải đối mặt. Hoạt động tín dụng tại các ngân 

hàng phần lớn tập trung vào hoạt động cho vay, do đó RRTD chủ yếu phát sinh 

từ hoạt động này.  

Hiện nay, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh 

Vũng Tàu (Agribank Vũng Tàu), tổng dư nợ tín dụng tăng đều qua các năm, đến 

cuối năm 2019 đạt 3.537 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2018, trong đó cho vay 
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doanh nghiệp chiếm khoảng 38,4% trong năm qua, Agribank Vũng Tàu đã có 

những chuyển biến, thay đổi tích cực trong việc đẩy mạnh phát triển cho vay 

doanh nghiệp thay vì chỉ tập trung quá nhiều vào cho vay cá nhân, hộ gia đình 

nên tỷ lệ dư nợ cũng như lợi nhuận từ cho vay đối tượng này có sự tăng trưởng 

rõ rệt. Tỷ lệ nợ xấu trong cho vay doanh nghiệp từ 2017 – 2019 có xu hướng 

giảm, năm 2017 tỷ lệ nợ xấu là 2,1%, năm 2018 tỷ lệ này là 1,82%, đến 2019 

giảm còn 1,03%, tuy nhiên, việc kiểm soát RRTD của Agribank Vũng Tàu chưa 

thật sự hiệu quả. Việc tăng trưởng quy mô tín dụng sẽ kéo theo các hệ lụy về 

RRTD. Về nguyên tắc, chúng ta không thể loại bỏ được hoàn toàn rủi ro mà phải 

sống chung với rủi ro, muốn vậy chúng ta phải hiểu và kiểm soát, đồng thời đưa 

ra các biện pháp, công cụ nhằm phòng tránh, ngăn ngừa, hạn chế thấp nhất rủi ro 

có thể xảy ra. Xuất phát từ thực tế đó, việc nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng 

cao chất lượng công tác kiểm soát RRTD là hết sức cần thiết. Do vậy, tôi quyết 

định thực hiện đề tài “Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng 

doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi 

nhánh Vũng Tàu”. 

3. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu chung 

Trên cơ sở phân tích thực trạng, luận văn đề xuất các giải pháp nhằm hoàn 

thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp 

tại Agribank Vũng Tàu. 

Mục tiêu cụ thể 

Đề tài nghiên cứu giải quyết cơ bản 3 vấn đề sau: 

- Làm sáng tỏ một số vấn đề cơ bản về hoạt động cho vay doanh nghiệp 

của NHTM và quản trị RRTD. 

- Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và quản trị RRTD trong cho 

vay doanh nghiệp tại Agribank Vũng Tàu. 
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- Từ kết quả phân tích, đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác kiểm 

soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank Vũng Tàu. 

Câu hỏi nghiên cứu 

- Các nhân tố nào ảnh hưởng đến công tác kiểm soát RRTD trong cho vay 

doanh nghiệp tại NHTM? 

- Công tác kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank 

Vũng Tàu đang triển khai như thế nào? 

- Những giải pháp nào cần được thực hiện để hoàn thiện công tác kiểm 

soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank Vũng Tàu? 

4. Đối tượng, phạm vi và dữ liệu nghiên cứu 

Về đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung phân tích công tác kiểm soát 

RRTD trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank Vũng Tàu. 

Về thời gian nghiên cứu: Đề tài thực hiện phân tích trong khoảng thời gian 

2017-2019. 

Về dữ liệu nghiên cứu: Căn cứ vào số liệu một số tình hình hoạt động tín 

dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và dữ liệu thống kê hoạt động kinh 

doanh, cho vay doanh nghiệp tại Agribank Vũng Tàu giai đoạn 2017 – 2019. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn đi từ lý luận đến thực tiễn dựa trên nền tảng lý luận kiểm soát 

RRTD trong cho vay doanh nghiệp của NHTM và kế thừa những đề tài nghiên 

cứu có liên quan để vận dụng vào Agribank Vũng Tàu. 

Trong quá trình nghiên cứu, luận văn vận dụng kết hợp các phương pháp: 

- Phương pháp quan sát thực tiễn 

- Phương pháp thống kê dựa trên số liệu qua từng thời kỳ có liên quan đến 

công tác cho vay, quản trị rủi ro của Agribank Vũng Tàu, sau đó phân loại số 

liệu, tài liệu thành các chủ đề có liên quan. 
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- Phương pháp phân tích và tổng hợp: Trên cơ sở hệ thống tài liệu và số 

liệu cụ thể tiến hành phân tích, tổng hợp, phân loại theo mục đích và cấu trúc đề 

cương luận văn. 

6. Đóng góp của Đề tài 

Đề tài khái quát hoá cơ sở lý thuyết cơ bản về hoạt động cho vay của 

NHTM; RRTD trong cho vay của NHTM cũng như nguyên nhân phát sinh và đề 

ra các biện pháp  nhằm kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp của 

NHTM. 

Đề tài nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh của Agribank Vũng Tàu 

trong giai đoạn từ năm 2017 - 2019, đi sâu phân tích, lý giải thực trạng công tác 

kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank Vũng Tàu, qua đó 

đánh giá được những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, cũng như ưu điểm, 

nhược điểm và những khó khăn trong công tác kiểm soát RRTD trong cho vay 

doanh nghiệp tại Chi nhánh. 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác kiểm soát RRTD trong cho vay 

doanh nghiệp tại Agribank Vũng Tàu, luận văn đã đề xuất một số giải pháp và 

kiến nghị có tính khả thi và phù hợp với điều kiện cũng như khả năng nhằm hoàn 

thiện công tác kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp trong thời gian tới, 

đồng thời đưa ra một số kiến nghị đối với các cơ quan Chính phủ, NHNN, 

Agribank tạo điều kiện để thực hiện các giải pháp trên. 

Tuy nhiên, dù có nhiều cố gắng nhưng đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế 

nhất định, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô và các bạn 

bè đồng nghiệp để có thể hoàn chỉnh hơn nữa luận văn của mình. 

7. Tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu 

Tại Việt Nam, có một số công trình nghiên cứu sâu về hoạt động tín dụng, 

quản lý RRTD đăng trên các tạp chí như: 

Bài viết  của tác giả Trần Huy Hoàng (2004): Phân tích rủi ro của hệ thống 

ngân hàng tại Việt Nam giai đoạn 1998- 2000. Một số rủi ro được tác giả đề cập 
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đến trong bài viết liên quan đến danh mục cho vay, góc độ quản trị rủi ro, kỹ 

năng nhân viên và các chính sách, luật của Nhà nước. Từ đó tác giả đã đưa ra 

một số kiến nghị của bản thân như: việc xây dựng chiến lược của bản thân các 

ngân hàng, nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ nhân sự, phát triển các 

mô hình, các phần mềm phân tích rủi ro, tổ chức lại mô hình hoạt động của ngân 

hàng cho phù hợp hơn…. 

Bài viết của tác giả Nguyễn Đình Tự (2005): Nêu lên một số vấn đề chung 

về rủi ro hoạt động ngân hàng, cách tiếp cận và nhận diện rủi ro, những vấn đề 

liên quan đến quản lí và xử lý RRTD. 

Đề tài nghiên cứu của tác giả Đỗ Vinh Hân (2011) đã nghiên cứu và đưa 

nhiều biện pháp kiểm soát RRTD cũng như phân tích đánh giá thực trạng công 

tác quản trị RRTD, giải pháp hoàn thiện kiểm soát RRTD tại Agribank Tỉnh Kon 

Tum. Tuy nhiên tác giả chưa đưa ra các biện pháp né tránh RRTD. Luận văn này 

đã bổ sung thêm các lý luận về kiểm soát RRTD của tác giả Đỗ Vinh Hân đồng 

thời các giải pháp mà tác giả đưa ra được luận văn này nghiên cứu kế thừa và 

phát triển cho phù hợp với thực tiễn tại Agribank Vũng Tàu và khách hàng 

doanh nghiệp trên địa bàn. 

Tác giả Trần Hữu Dào (2019) về quản trị RRTD tại Agribank Cẩm Mỹ, 

Đồng Nai. Trong phần cơ sở lý luận tác giả đã trình bày đầy đủ về RRTD và 

kiểm soát RRTD. Tuy nhiên, trong phần 2, phần kiểm soát RRTD tác giả chỉ nêu 

các hình thức giám sát và cảnh báo RRTD trong quá trình cho vay, cụ thể là 

kiểm tra giám sát tuân thủ chính sách, qui trình nghiệp vụ tín dụng. Luận văn 

này đã kế thừa được các nghiên cứu về lý luận về RRTD, các nội dung của kiểm 

soát RRTD. Tuy nhiên, hạn chế của đề tài của tác giả là do đề tài nghiên cứu ở 

phương diện rộng nên việc tập trung nghiên cứu kiểm soát RRTD còn hạn chế. 

Tác giả chưa đề cập cụ thể các biện phát kiểm soát RRTD như né tránh, hạn chế, 

chuyển giao, giảm thiểu và các hạn chế này được sẽ được tiếp tục nghiên cứu 

trong luận văn này. 
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Trên cơ sở các đề tài kế thừa các nghiên cứu trước đây về kiểm soát RRTD, 

đề tài này hệ thống hóa các lý luận về RRTD và nội dung kiểm soát RRTD trong 

cho vay doanh nghiệp. Luận văn này đi theo hướng nghiên cứu làm rõ nội dung 

kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp, cũng như biện pháp kiểm soát 

RRTD trong cho vay thường được các NHTM sử dụng. Bên cạnh đó luận văn 

này đưa ra các yêu cầu triển khai hiệu quả các biện pháp RRTD tại NHTM, đồng 

thời đưa ra các tiêu chí đánh giá kết quả kiểm soát RRTD trong cho vay doanh 

nghiệp. Luận văn đi từ việc phân tích chung về thực trạng kiểm soát RRTD trong 

cho vay doanh nghiệp tại Agribank Vũng Tàu. Từ việc phân tích đó, luận văn rút 

ra được những thành công, hạn chế và nguyên nhân hạn chế đối với kiểm soát 

RRTD trong cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh. Trên cơ sở đó, đưa ra các giải 

pháp thích hợp nhằm làm tốt hơn công tác kiểm soát RRTD trong cho vay doanh 

nghiệp tại Agribank Vũng Tàu trong thời gian tới. 

8. Bố cục của Luận văn 

Ngoài các phần: lời mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các từ 

viết tắt, danh mục bảng biểu, sơ đồ, tài liệu tham khảo và kết luận, bố cục của 

luận văn được chia thành 3 chương, cụ thể như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kiểm soát rủi ro tín dụng trong hoạt động cho 

vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại. 

Chương 2: Thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh 

Vũng Tàu. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong 

cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi 

nhánh Vũng Tàu  
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

 

1.1. Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân 

hàng thương mại  

1.1.1. Khái niệm rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

 Khái niệm về RRTD là một khái niệm rộng và có nhiều cách hiểu. 

Theo hai nhà kinh tế A.Saunder và H.Lange:“RRTD là khoản lỗ tiềm tàng 

khi ngân hàng cấp tín dụng cho một khách hàng, nghĩa là khả năng các luồng 

thu nhập dự tính mang lại từ khoản cho vay của ngân hàng không thể được thực 

hiện đầy đủ về cả số lượng và thời gian” (Ngô Thị Thùy Giang, 2018).  

Theo Thomas P.Fitch: “RRTD là loại rủi ro xảy ra khi người vay không 

thanh toán được nợ theo thỏa thuận hợp đồng dẫn đến sai hẹn trong nghĩa vụ trả 

nợ. Cùng với rủi ro lãi suất, RRTD là một trong những rủi ro chủ yếu trong hoạt 

động cho vay của ngân hàng” (Hồ Diệu, 2002). 

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 02/2013/TT-NHNN của NHNN: 

“RRTD là tổn thất có khả năng xảy ra đối với nợ của TCTD, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực 

hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết” (NHNN, 2013). 

Theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 40/2018/TT-NHNN của NHNN: 

“RRTD là rủi ro do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực 

hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với 

NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ các rủi ro đối tác. Trong đó, khách 

hàng (bao gồm cả TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) có quan hệ với 

NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc nhận cấp tín dụng (bao gồm 
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cả nhận cấp tín dụng thông qua ủy thác), nhận tiền gửi, phát hành trái phiếu 

doanh nghiệp”(NHNN, 2018). 

Như vậy, dù cách thể hiện khác nhau, nhưng các khái niệm về RRTD đưa 

ra đều hội tụ chung ở một điểm là RRTD gắn liền với hoạt động tín dụng và là 

những tổn thất tiềm năng có thể xảy ra trong quá trình cấp tín dụng của ngân 

hàng do khách hàng vay không trả được nợ (gốc và lãi) hoặc không trả nợ đúng 

hạn cho ngân hàng theo cam kết tại hợp đồng. 

Từ khái niệm về RRTD, có thể hiểu RRTD trong cho vay doanh nghiệp là 

những tổn thất tiềm năng có thể xảy ra khi doanh nghiệp vay vốn ngân hàng 

nhưng không thực hiện trả nợ (gốc và lãi) đúng hạn hoặc không có khả năng 

thực hiện đúng hạn một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của mình theo cam 

kết tại hợp đồng ký với ngân hàng. 

1.1.2.  Phân loại rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

1.1.2.1. Phân loại theo nguyên nhân phát sinh rủi ro 

Rủi ro giao dịch 

  Rủi ro giao dịch là RRTD phát sinh trong quá trình giao dịch, đánh giá 

doanh nghiệp, thẩm định và phê duyệt cho vay. Rủi ro giao dịch bao gồm: 

 Thứ nhất, rủi ro lựa chọn: Trong quá trình đánh giá doanh nghiệp, phân 

tích phương án vay vốn và khả năng trả nợ của khách hàng, do thiếu thông tin 

hoặc thông tin chưa đúng, chưa phản ánh được bản chất doanh nghiệp, phương 

án vay vốn cũng như tình hình thị trường liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của 

doanh nghiệp, ngân hàng có thể có các lựa chọn sai lầm trong quyết định cho vay. 

 Thứ hai, rủi ro bảo đảm: Đây là loại rủi ro phát sinh từ chính các tiêu 

chuẩn để hạn chế rủi ro trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng như mức cho 

vay, kỳ hạn trả nợ, loại tài sản bảo đảm, chủ thể đảm bảo… 

 Thứ ba, rủi ro nghiệp vụ: Đây là loại rủi ro liên quan đến yếu tố con 

người, đạo đức nghề nghiệp dẫn đến tổn thất về tài chính, tác động tiêu cực phi 

tài chính đối với NHTM. Trong hoạt động cho vay doanh nghiệp, rủi ro nghiệp 
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vụ liên quan trực tiếp đến công tác thẩm định, giải ngân, quản lý khoản vay, xếp 

hạng rủi ro và xử lý rủi ro. Điển hình là việc cán bộ tín dụng lơ là trong phân tích 

phương án sản xuất kinh doanh, không thực hiện kiểm tra giám sát sau giải ngân, 

kiểm tra giám sát định kỳ qua loa dẫn đến không phát hiện khi không còn TSĐB 

hoặc khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, không phù hợp với phương án kinh 

doanh đã gửi ngân hàng. 

Rủi ro danh mục  

  Rủi ro danh mục là RRTD phát sinh trong quản lý danh mục cho vay của 

ngân hàng. Rủi ro danh mục bao gồm: 

 Thứ nhất, rủi ro tập trung: Đây là loại rủi ro do NHTM có hoạt động tín 

dụng tập trung vào một khách hàng (bao gồm người có liên quan), sản phẩm, 

giao dịch, ngành, lĩnh vực kinh tế, loại tiền tệ ở mức độ có tác động đáng kể đến 

thu nhập, trạng thái rủi ro theo quy định nội bộ của NHTM. 

 Thứ hai, rủi ro nội tại: Đây là loại rủi ro và xuất phát từ chính đặc điểm 

của lĩnh vực kinh doanh, ngành kinh tế, loại tiền tệ vay vốn của doanh nghiệp. 

Đối với các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau sẽ tồn tại các rủi ro khác nhau. 

Chẳng hạn, khi cho vay doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, khác 

với hoat động tín dụng thông thường, hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu 

chịu tác động của nhiều yếu tố ngẫu nhiên, bất ngờ khó nắm bắt như: tình hình 

kinh tế, chính trị, dịch bệnh trên thế thới ảnh hưởng đến các quan hệ kinh tế đối 

ngoại, các yếu tố về tỷ giá, thời vụ… tác động trực tiếp hoạt động của doanh 

nghiệp và ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng.  

1.1.2.2. Phân loại theo khả năng trả nợ của doanh nghiệp 

 Thứ nhất, rủi ro doanh nghiệp trả nợ không đúng hạn: Đây là loại rủi ro 

phát sinh do doanh nghiệp không trả nợ (gốc, lãi) theo đúng thời hạn thỏa thuận 

tại hợp đồng đã ký với NHTM. Tuy nhiên, trong trường hợp này, doanh nghiệp 

vay vốn vẫn có khả năng hoàn thành việc trả nợ ngân hàng và ngân hàng chưa 

phải áp dụng biện pháp thanh lý TSĐB.  
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 Thứ hai, rủi ro doanh nghiệp không trả được nợ: Đây là loại rủi ro phát 

sinh khi doanh nghiệp vay vốn mất khả năng chi trả và hoàn toàn không có khả 

năng trả nợ một phần hoặc toàn bộ khoản vay. Trong trường hợp này, ngân hàng 

phải tiến hành thanh lý TSĐB của doanh nghiệp để thu nợ. 

1.1.3. Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng 

thương mại 

 Quản trị RRTD là tiến trình của nhà quản trị bao gồm nhận dạng, đánh 

giá, mức độ rủi ro tiềm ẩn mà ngân hàng phải đối mặt, đồng thời lựa chọn và 

thực thi những biện pháp/công cụ thích hợp nhằm đối phó với rủi ro trọng hoạt 

động tín dụng của NHTM (Đinh Xuân Hạng, Nguyễn Văn Lộc, 2012). 

RRTD là điều khó tránh khỏi trong hoạt động ngân hàng, do đó, mục tiêu 

của quản trị RRTD là hạn chế hoặc giảm thiểu RRTD, tối đa hóa giá trị mà 

ngân hàng kỳ vọng đạt được thay vì triẹ̆t tiêu hoàn toàn rủi ro.  

Nội dung của quản trị  rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp bao 

gồm nhận dạng rủi ro, đo lường rủi ro, kiểm soát rủi ro và tài trợ rủi ro (Đinh 

Xuân Hạng, Nguyễn Văn Lộc, 2012) 

 

Sơ đồ 1.1: Quy trình quản trị RRTD trong cho vay doanh nghiệp 

Nhận dạng rủi ro: NHTM thường nhận dạng RRTD trong cho vay 

doanh nghiệp các dấu hiệu về tài chính như nhóm chỉ tiêu thanh khoản, chỉ 

tiêu sinh lời, chỉ tiêu hoạt động;  các dấu hiệu phi tài chính, các dấu hiẹ̆u về 

vấn đề kỹ thuặt và thŭŏng mại, các vấn đề về xử lý thông tin phi tài chính 

và một số dấu hiệu khác như: sự xuống cấp của đŏn vị kinh doanh; hàng tồn 

kho tăng do không bán được, hư hỏng, lạc hặu; có sự kỷ luặt với cán bọ̆ 

Nhận 
dạng rủi 

ro 

Đo lường 
rủi ro 

Kiểm soát 
rủi ro 

Tài trợ 
rủi ro 
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chủ chốt.  

  Đo lûờng rủi ro: Để đo lường RRTD, các ngân hàng thường sử dụng 

mô hình định tính như mô hình 6C (phân tích tín dụng kết hợp với kiểm tra tín 

dụng) và mô hình định lượng lượng hóa rủi ro tín dụng như  mô hình điểm số Z; 

mô hình xếp hạng tín dụng của Moody và Standard & Poor; mô hình dựa trên 

mức tổn thất ước tính được (Expected loss). Trong đó, mô hình điểm số Z là mô 

hình được sử dụng phổ biến.  

  Kiểm soát rủi ro tín dụng: Kiểm soát RRTD là những kỹ thuật, những 

công cụ, những chiến lược và những quá trình nhằm biến đổi rủi ro của một tổ 

chức thông qua việc né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu bằng cách kiếm soát tần 

suất và mức độ của rủi ro và tổn thất. 

  Tài trợ rủi ro tín dụng: Tài trợ RRTD là việc ngân hàng dùng các nguồn 

tài chính trong và ngoài ngân hàng bù đắp tổn thất các khoản vay khi xảy ra rủi 

ro. Nợ rủi ro sau khi được xử lý sẽ được thu hồi hoặc được chuyển qua theo dõi 

ngoại bảng. Các nguồn tài trợ RRTD của NHTM bao gồm: nguồn từ ngân hàng 

như quỹ RPRR đã trích, trích thẳng trực tiếp vào chi phí hoặc lợi nhuận ngân 

hàng; nguồn từ bên ngoài ngân hàng như thu hồi nợ xấu, xử lý TSĐB nợ vay, 

thanh lý doanh nghiệp, bán nợ, nguồn đề bù của nhà kinh doanh rủi ro, bảo hiểm 

để bù đắp tổn thất khi rủi ro xảy ra. 

1.2. Tổng quan về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của 

ngân hàng thương mại 

1.2.1. Khái niệm về kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

Kiểm soát rủi ro trong cho vay doanh nghiệp là việc NHTM sử dụng các 

kỹ thuật, công cụ, chiến lược và các quá trình nhằm biến đổi RRTD trong cho 

vay doanh nghiệp thông qua việc né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu, chuyển giao, 

phân tán và chấp nhận rủi ro để kiểm soát tần suất và mức độ của rủi ro (Đinh 

Xuân Hạng, Nguyễn Văn Lộc, 2012). 

Ngân hàng là một doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ với những rủi ro luôn 
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tiềm ẩn, trong đó, RRTD mang tính tất yếu sẽ xảy ra, do vậy, ngân hàng luôn 

luôn phải có động thái nhằm hạn chế RRTD, trong tư thế chủ động trước khi có 

những hiện tượng tiêu cực xảy ra. Kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp 

là hoạt động chủ động được thực hiện trước khi rủi ro xảy ra và là một bước 

quan trọng trong quy trình quản trị RRTD của NHTM.  

NHTM phải theo dõi, kiểm soát RRTD đối với từng khoản cấp tín dụng 

và toàn bộ danh mục cấp tín dụng đảm bảo các yêu cầu sau: 

Thứ nhất, quy định rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận 

thực hiện kiểm soát RRTD. 

Thứ hai, đánh giá, theo dõi RRTD đối với từng khoản cấp tín dụng, danh 

mục cấp tín dụng. Kiểm soát RRTD theo từng hạn mức RRTD được phân bổ đối 

với từng khoản cấp tín dụng, danh mục các khoản cấp tín dụng, bao gồm: Tần 

suất tối thiểu thực hiện kiểm soát từ xa và kiểm tra tại chỗ đối với khách hàng để 

thu thập thông tin phục vụ cho việc theo dõi RRTD. 

Thứ ba, kiểm soát RRTD được thực hiện xuyên suốt trước, trong và sau 

khi cho vay nhằm đảm bảo khả năng thu hồi vốn. 

Kiểm tra, kiểm soát trước khi cho vay: Thu thập đầy đủ thông tin và nắm 

rõ các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp vay vốn: ngành nghề, lĩnh vực kinh 

doanh, pháp lý, tài chính, khả năng quản trị doanh nghiệp… làm cơ sở thẩm định 

và quyết định cho vay. 

Kiểm tra, kiểm soát trong khi cho vay: Giúp cho doanh nghiệp cho vay 

đúng đối tượng, đúng mục đích, kiểm chứng được nhu cầu vay của doanh 

nghiệp. Việc kiểm chứng này thực hiện thông qua kiểm tra chứng từ giải ngân. 

Kiểm tra, kiểm soát sau cho vay: Nhằm đảm bảo vốn vay được sử dụng 

đúng mục đích và đánh giá được hiệu quả thực hiện phương án sản xuất kinh 

doanh và khả năng trả nợ ngân hàng của doanh nghiệp. 

Thứ tư, kiểm soát RRTD cần phải cân bằng với tăng trưởng và lợi ích 

mang lại cho ngân hàng. Thực hiện các biện pháp kiểm soát RRTD thắt chặt có 
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thể giảm thiểu tối đa rủi ro nhưng có thể đem lại hiệu quả thấp trong tăng trưởng 

tín dụng và ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng. Ngược lại, áp dụng các biện 

pháp kiểm soát RRTD nới lỏng có thể đem lại lợi nhuận cao nhưng rủi ro cũng 

rất cao. Vì vậy, NHTM cần phải tính toán để tìm ra một tỷ lệ tối ưu giữa kiểm 

soát RRTD và tăng trưởng tín dụng theo tính chất, đặc điểm, khẩu vị rủi ro và 

chiến lược phát triển của ngân hàng. 

1.2.2. Nội dung cơ bản của kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh 

nghiệp 

1.2.2.1. Hoạch định và thực thi chính sách tín dụng theo hướng chặt chẽ 

Ngân hàng xây dựng chính sách tín dụng đảm bảo quy định đầy đủ, chặt 

chẽ về đối tượng cho vay, mục đích vay, giới hạn cho vay, áp dụng các biện 

pháp bảo đảm tiền vay, cho vay có bảo đảm bằng tài sản của bên vay hoặc bảo 

lãnh bằng tài sản của bên thứ ba là một trong những chính sách phổ biến của 

NHTM (Đỗ Vinh Hân, 2011). Việc gắn tài sản bảo đảm với nợ vay được thực 

hiện nhằm đáp ứng hai mục tiêu của ngân hàng, đó là: TSĐB là nguồn tài trợ thứ 

hai khi rủi ro xảy ra, nâng cao trách nhiệm, ý thức trả nợ của doanh nghiệp. 

Đồng thời, các nhà quản lý ngân hàng cần đa dạng danh mục cho vay, 

thực hiện cho vay với nhiều loại sản phẩm, nhiều khách hàng, không tập trung 

cho vay quá nhiều vào một số ít ngành nghề, lĩnh vực, hình thức cấp vốn, một số 

it khách hàng hoặc nhóm khách hàng nhằm mục đích phân tán rủi ro. Thiết lập 

các chính sách, quy trình cho những mục tiêu kiểm soát phải đảm bảo tuân thủ 

các quy định của pháp luật, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhằm: giảm thiểu rủi 

ro, chống gian lận đem lại an toàn hiệu quả cho hoạt động tín dụng.  

1.2.2.2. Tổ chức quản lý rủi ro tín dụng nói chung và quản lý rủi ro tín dụng 

trong cho vay doanh nghiệp nói riêng 

Thứ nhất, phân quyền phán quyết tín dụng: Việc phân cấp thẩm quyền phê 

duyệt tín dụng nhằm mục đích xác định quyền phán quyết tín dụng. Quyền phán 

quyết tín dụng được phân bổ cho những cấp bậc cán bộ có đủ kinh nghiệm, khả năng 
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phán xét và tính nhất quán cần thiết để đánh giá chuẩn xác mức độ rủi ro và lợi ích 

liên quan khi phê duyệt một giao dịch tín dụng hoặc một chương trình tín dụng. 

Mức phán quyết cho vay tối đa xác định với một doanh nghiệp dựa trên 

tính chất, khả năng hoạt động của từng thành phần kinh tế, mức độ phức tạp của 

đối tượng cho vay, trình độ quản lý, mức độ thu nhận thông tin của ngân hàng, 

mức độ cạnh tranh giữa các TCTD trên cùng địa bàn và quy định của pháp luật. 

Thứ hai, phân công phân nhiệm trong quản lý tín dụng, mức độ độc lập 

của bộ phận quản lý tín dụng. Việc quy định chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, 

bộ phận từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất trong tất cả các giao dịch, quy trình 

nghiệp vụ tại NHTM (bao gồm trụ sở chính, chi nhánh và các đơn vị phụ thuộc 

khác) đảm bảo nguyên tắc: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng 

thành viên không tham gia xem xét, phê duyệt các quyết định có rủi ro thuộc 

chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc (Giám đốc), trừ trường hợp thành viên 

Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên là Tổng giám đốc (Giám 

đốc); Phân tách chức năng, nhiệm vụ trong các giao dịch, quy trình nghiệp vụ để 

không xung đột lợi ích hoặc kiểm soát, ngăn chặn xung đột lợi ích; một cá nhân 

không chi phối toàn bộ một giao dịch, quy trình thực hiện giao dịch; một cá nhân 

không cùng lúc được giao các công việc có xung đột lợi ích; Có các cá nhân độc 

lập trong cùng bộ phận hoặc bộ phận độc lập với bộ phận khác để kiểm tra định 

kỳ và đột xuất theo quy định nội bộ của NHTM (NHNN, 2018). 

Thứ ba, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ: Kiểm soát nội bộ thực hiện 

đối với tất cả hoạt động, quy trình nghiệp vụ, bộ phận tại NHTM  đảm bảo hoạt 

động cho vay doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật; Kiểm soát xung đột 

lợi ích; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; Nâng cao nhận thức về 

vai trò, trách nhiệm của cá nhân, bộ phận đối với kiểm soát nội bộ để xây dựng, 

duy trì văn hóa kiểm soát của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Hoạt 

động kiểm soát nội bộ được thực hiện thông qua hoạt động kiểm soát, cơ chế 

trao đổi thông tin và hệ thống thông tin quản lý.  
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1.2.2.3. Thực hiện nghiêm ngặt quy trình tín dụng chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể 

Thứ nhất, công tác phân tích và thẩm định tín dụng: Phân tích và thẩm 

định cho vay là khâu rất quan trọng trong toàn bộ quy trình cho vay. Thực hiện 

tốt phân tích và thẩm định cho vay sẽ giúp cho việc đưa ra quyết định cho vay 

chính xác và giảm thiểu rủi ro khi cho vay (Đỗ Vĩnh Hân, 2011). 

Thứ hai, công tác chấm điểm và xếp hạng tín dụng đối với khách hàng 

doanh nghiệp: Chấm điểm tín dụng và xếp hạng tín dụng khách hàng là một quy 

trình đánh giá khả năng thực hiện các nghĩa vụ tài chính của một khách hàng đối 

với Ngân hàng như khả năng trả lãi và gốc món nợ vay khi đến hạn nhằm xác 

định rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng của Ngân hàng. 

Thứ ba, công tác giám sát các khoản vay sau khi cho vay: Mỗi khoản vay 

phải được kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng khoản vay đó đang hoạt động theo 

đúng dự kiến và doanh nghiệp đang tuân thủ đúng theo hợp đồng tín dụng, rằng 

thông tin đang được cập nhập và khoản vay không bị xấu đi. 

Thứ tư, công tác xử lý nợ có vấn đề: Chủ động tìm cách xử lý món vay có 

vấn đề thông qua thương lượng hoặc kiện nợ. 

Thứ năm, phân loại nợ và trích lập dự phòng: DPRR tạo ra nguồn bù đắp 

tổn thất cho ngân hàng khi rủi ro xảy ra. Việc trích lập dự phòng để bù đắp rủi ro 

có ý nghĩa to lớn đối với mỗi ngân hàng, giúp cho ngân hàng có thể ổn định và 

có thể phát triển được hoạt động kinh doanh trong trường hợp có rủi ro xảy ra.  

1.2.2.4. Nhân sự thực hiện kiểm soát rủi ro 

Nhân sự thực hiện kiểm soát RRTD phải đảm bảo yêu cầu về số lượng, 

chất lượng cán bộ để đáp ứng được công việc hàng ngày, bảo đảm giải quyết tốt 

công việc phát sinh và làm tốt chức năng kiểm soát RRTD trong cho vay doanh 

nghiệp. Muốn vậy, việc tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại ngân hàng phải đòi 

hỏi công khai và minh bạch, đúng và đủ.  

1.2.2.5. Tổ chức khai thác tốt nguồn thông tin tín dụng 

TTTD doanh nghiệp được hiểu là các thông tin về khả năng trả nợ của 
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doanh nghiệp được xem xét bởi các ngân hàng trước khi quyết định cho vay và 

trong quá trình quản lý khoản vay. 

TTTD góp phần làm giảm sự bất cân xứng về thông tin giữa bên vay và 

bên cho vay, cho phép NHTM đánh giá rủi ro chính xác hơn và cải thiện chất 

lượng hoạt động tín dụng. Thực tiễn hoạt động ngân hàng cho thấy, các NHTM 

gặp khó khăn trong việc nắm bắt các thông tin của khách hàng vay như tình 

trạng pháp lý, mức độ tín nhiệm, năng lực tài chính, hiệu quả của dự án sử dụng 

tiền vay và khả năng trả nợ… Điều này dẫn đến rủi ro trong việc quyết định cấp 

tín dụng là khả năng cấp tín dụng cho dự án tồi và từ chối cấp tín dụng cho dự án 

tốt. Bên cạnh đó, sau khi giải ngân vốn vay, TTTD giúp NHTM giảm thời gian 

xử lý, giảm chi phí, giảm nợ xấu trong hoạt động tín dụng 

NHTM có thể tiếp cận TTTD từ những nguồn sau: 

Thứ nhất, nguồn từ ngân hàng Trung ương thông qua các Trung tâm CIC 

của Ngân hàng Trung ương từng nước. Đây là những nguồn thông tin minh 

bạch, chính xác gồm thông tin nhận dạng khách hàng, thông tin hợp đồng tín 

dụng, thông tin quan hệ tín dụng của khách hàng vay, thông tin tình trạng tài 

khoản thẻ tín dụng, thông tin bảo đảm tiền vay, thông tin tài chính của khách 

hàng vay là doanh nghiệp, thông tin đầu tư trái phiếu vào khách hàng vay là 

doanh nghiệp.  

Thứ hai, nguồn TTTD từ khách hàng vay cung cấp, bao gồm các tài liệu 

chứng minh phương án sử dụng vốn khả thi, khả năng tài chính của mình, mục 

đích sử dụng vốn hợp pháp, biện pháp bảo đảm tiền vay. Sau khi cấp tín dụng, 

NHTM có quyền yêu cầu khách hàng vay báo cáo việc sử dụng vốn vay và 

chứng minh vốn vay được sử dụng đúng mục đích vay vốn.  

Thứ ba, nguồn thông tin từ dữ liệu tại chính NHTM. Những dữ liệu đó 

bao gồm các thông tin từ hồ sơ tín dụng, cơ sở dữ liệu dự phòng, hệ thống kiểm 

soát nội bộ, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, các quy trình, thủ tục liên quan 
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đến nhận biết khách hàng. Đây là những thông tin được NHTM lưu giữ và quản 

lý trực tiếp nên việc khai thác thông tin này trở nên dễ dàng, kịp thời, hiệu quả. 

Thứ tư, nguồn TTTD từ các TCTD khác hoặc từ thị trường chứng khoán, 

công ty xếp hạng tín nhiệm. Ngoài ra, các NHTM có thể khai thác thông tin 

khách hàng từ các công ty đánh giá xếp hạng tín nhiệm. Ở các thị trường tài 

chính phát triển, thông tin từ các công ty xếp hạng tín nhiệm như Standard & 

Poor’s, Moody’s, Fitch… được coi là một “kênh” giám sát rất hiệu quả vì kết 

quả xếp hạng của các tổ chức độc lập này có ảnh hưởng rất lớn đến vị trí của một 

doanh nghiệp trên thị trường. 

1.2.3. Các tiêu chí đánh giá kết quả công tác kiểm soát rủi ro tín dụng 

1.2.3.1. Sự thay đổi trong cơ cấu nhóm nợ và mức giảm tỷ lệ nợ từ nhóm 2–5 

NHTM thực hiện phân nợ vay theo nhóm có mức độ rủi ro từ thấp đến cao 

dựa vào các tiêu chí: thời gian quá hạn, phương pháp đánh giá rủi ro về định 

tính. Đánh giá sự cải thiện cơ cấu nhóm nợ dựa vào xu hướng việc giảm tỷ trọng 

nợ có mức độ cao, tăng tỷ trọng nợ ít rủi ro hơn trong tổng dư nợ. 

Theo Quyết định số 493/2005QĐ/NHNN ngày 25/04/2005 của NHNN ban 

hành quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý RRTD 

trong hoạt động ngân hàng của TCTD và Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN 

ngày 25/4/2007 về việc sửa ñổi, bổ sung một số điều của Quyết định 

493/2005/QĐ/ NHNN, mỗi nhóm nợ sẽ được trích lập quỹ dự phòng khác nhau 

để bù đắp rủi ro tương ứng. Tùy theo điều kiện từng khách hàng, các ngân hàng 

có thể lựa chọn phân loại nợ theo phương pháp định lượng hoặc định tính theo 

các quy định của NHNN, nợ vay được phân thành 5 nhóm:  Nợ nhóm1: Nợ đủ 

tiêu chuẩn; Nợ nhóm 2: Nợ cần chú ý; Nợ nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn; Nợ 

nhóm 4: Nợ nghi ngờ; Nợ nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn. Trong đó, khoản 

vay thuộc nhóm nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 được coi là khoản nợ quá hạn. 

Tỷ lệ nợ quá hạn  =  
Tổng dư nợ nhóm 2-5 

Tổng dư nợ 
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Trong cơ cấu nhóm nợ, tỷ trọng nợ nhóm 1 càng cao, tỷ trọng các nhóm 

nợ còn lại càng thấp cho thấy chất lượng tín dụng tốt và ngược lại. 

1.2.3.2. Giảm tỷ lệ nợ xấu 

Các khoản vay nợ xấu là nợ được phân loại vào nhóm 3, nhóm 4 và nhóm 

5. Đây là những khoản nợ doanh nghiệp rất khó có khả năng hoàn trả. Tỷ lệ nợ 

xấu là tỷ lệ phần trăm giữa nợ xấu (nợ nhóm 3, 4, 5) và tổng dư nợ cho vay ở 

một thời điểm nhất định, thường là cuối tháng, cuối quý, cuối năm. 

Tỷ lệ nợ xấu  =  
Tổng dư nợ nhóm 3-5 

Tổng dư nợ 

Chỉ tiêu này càng cao cho thấy rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân 

hàng càng cao. Nợ xấu bao gồm cả ba nhóm nợ có mức độ RRTD khác nhau nên 

cần xem xét kết hợp với việc xem xét biến động trong cơ cấu nhóm nợ để thấy 

cụ thể hơn mức độ RRTD. Mức giảm tỷ lệ nợ xấu kỳ này so với kỳ trước cho 

thấy hiệu quả công tác quản lý nợ xấu.  

1.2.3.3. Tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro 

Dự phòng RRTD là khoản tiền đã trích lập để dự phòng cho những tổn 

thất có thể xảy ra. Số tiền trích lập và tỷ lệ DPRR phản ánh được nguồn DPRR 

của ngân hàng, thể hiện khả năng chống đỡ những tổn thất tín dụng trên cơ sở 

phân loại nhóm nợ. Theo quy định hiện hành ở Việt Nam, tỷ lệ dự phòng xử lý 

rủi ro chung ñược trích lập theo quy mô dư nợ cho vay nên không có mối liên hệ 

trực tiếp với mức độ RRTD, còn dự phòng xử lý rủi ro cụ thể được trích lập theo 

mức độ tổn thất có thể do RRTD. Do vậy tỷ lệ dự phòng xử lý rủi ro cụ thể cụ 

thể càng lớn chứng tỏ mức độ RRTD của ngân hàng gặp phải càng cao.  

Tỷ lệ trích lập dự phòng cụ thể đối với các nhóm nợ quy định tại Quyết 

định số 493/2005QĐ/NHNN ngày 25/04/2005 của NHNN như sau: Nhóm 1: 

0%; Nhóm 2: 5%; Nhóm 3: 20%; Nhóm 4: 50%; Nhóm 5: 100%. 

1.2.4. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong 

cho vay doanh nghiệp 
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Hoạt động cho vay doanh nghiệp của NHTM là mối quan hệ tín dụng giữa 

ngân hàng với doanh nghiệp, trước hết phụ thuộc vào thiện chí của ngân hàng và 

sự nỗ lực của doanh nghiệp. Tuy nhiên ngân hàng và doanh nghiệp đều là các 

thành viên của nền kinh tế, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp 

luật, do đó mọi quan hệ đều chịu sự điều chỉnh của các cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền. Vì vậy có nhiều nhân tố khác nhau tác động tới công tác kiểm soát 

RRTD trong cho vay doanh nghiệp, bao gồm các nhân tố thuộc về bản thân ngân 

hàng và các nhân tố khách quan khác. 

1.2.4.1. Nhân tố từ phía ngân hàng 

Thứ nhất, cơ chế, chính sách của NHTM: Chính sách tín dụng của NHTM 

là hệ thống các chủ trương, định hướng, quy định điều chỉnh hoạt động tín dụng 

nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn để tài trợ cho các doanh nghiệp, hộ gia đình 

và cá nhân, từ đó đạt được mục tiêu mà ngân hàng đã hoạch định. Trước mỗi kỳ 

kinh doanh, NHTM thường đưa ra phương hương đối với mọi hoạt động, trong 

đó có hoạt động tín dụng, xác định rõ mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và 

kiểm soát RRTD. Chính sách của NHTM nếu thiếu các tiêu chuẩn rõ ràng, việc 

cấp tín dụng quá tập trung, thiếu sự kiểm soát chặt chẽ, khoa học thì công tác 

kiểm soát RRTD sẽ không được thực hiện hoặc việc thực hiện sẽ không khả thi.   

 Các quy chế, chính sách cho vay hiện đại thường quy định hạn mức dư nợ 

NHTM được phép đầu tư, cho vay hoặc cung cấp tín dụng khác đối với một 

khách hàng, một nhóm pháp nhân có liên quan nào vượt hơn một tỷ lệ nhất định 

tính trên tổng số vốn và dự phòng của NHTM đó. Trong phạm vi này, các nhà 

quản lý ngân hàng có thể kiểm soát được RRTD của cả ngành ngân hàng và 

từng ngân hàng để bảo đảm quyền lợi cho người gửi tiền và ngăn chặn các tình 

huống có thể gây ra rủi ro cho cả hệ thống NHTM. 

Thứ hai, trình độ, năng lực của cán bộ ngân hàng: Các doanh nghiệp khi 

vay vốn trước hết phải lập hồ sơ gửi đến ngân hàng, bao gồm các giấy tờ thể 

hiện năng lực của doanh nghiệp, các giấy tờ liên quan đến TSĐB, lập dự án đầu 



20 

 

 
 

tư và một số giấy tờ khác. Khi đó cán bộ tín dụng sẽ kiểm tra tính hợp lệ hợp 

pháp của các loại giấy tờ, xem xét khả năng tài chính của doanh nghiệp và tính 

khả thi của dự án. Việc này đòi hỏi cán bộ tín dụng phải có trình độ về kế toán, 

kiểm toán, nắm chắc các quy định của pháp luật và quy chế cho vay của ngân 

hàng. Bên cạnh đó cán bộ tín dụng phải có khả năng xử lý tổng hợp thông tin về 

các vấn đề kinh tế xã hội có liên quan tới lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp, 

như nhu cầu của thị trường, khả năng xâm nhập thị trường, khả năng cung ứng 

nguyên vật liệu cho dự án...  

Thứ ba, đạo đức cán bộ ngân hàng: Trong xã hội ngày nay, dù hoạt động 

trong lĩnh vực nào cũng đòi hỏi con người phải tuân thủ những chuẩn mực cơ 

bản về đạo đức nghề nghiệp. Đối với lĩnh vực ngân hàng - tài chính, là những 

nghề liên quan mật thiết đến hoạt động kinh tế, đạo đức nghề nghiệp là một 

trong những nhân tố quan trọng quyết định tới hiệu quả hoạt động của ngân 

hàng. Hiện nay chưa có một văn bản pháp quy nào quy định các chuẩn mực về 

đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngân hàng, tuy nhiên bản thân mỗi ngân hàng 

nói riêng và toàn hệ thống ngân hàng nói chung đều đã xây dựng được những 

chuẩn mực cơ bản. Nhìn chung, xã hội đánh giá đạo đức của cán bộ ngân hàng 

dựa trên những tiêu chuẩn “khách quan và trung thực, bảo mật và thận trọng, 

năng lực chuyên môn và tuân thủ chuẩn mực chuyên môn”. Trong quá trình 

hành nghề, cán bộ ngân hàng, đặc biệt là cán bộ tín dụng, phải thực sự không bị 

chi phối và không bị tác động bởi bất kì lợi ích vật chất hoặc tinh thần nào làm 

ảnh hưởng tới sự trung thực, khách quan và độc lập nghề nghiệp của mình. Bản 

thân cán bộ tín dụng phải minh bạch trong quá trình thẩm định những doanh 

nghiệp có quan hệ mật thiết, hoặc được hưởng các quyền lợi kinh tế khác. Việc 

cán bộ tín dụng hành xử trái với đạo đức nghề nghiệp sẽ gia tăng rủi ro trong 

hoạt động tín dụng của ngân hàng. 

Bên cạnh đó, khi nói đến rủi ro đạo đức trong hoạt động tín dụng ngân 

hàng, chúng ta thường đề cập đến rủi ro đạo đức của cán bộ tín dụng mà ít nói 
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đến rủi ro đạo đức của người quản lý. Một nhà quản lý làm đúng chức năng, 

nhiệm vụ thì sẽ phòng ngừa được sự phát sinh của loại rủi ro đạo đức nghề 

nghiệp.  Nhưng trên thực tế, vì lợi ích cá nhân hay một nhóm tập thể cán bộ 

quản lý đã vô tình hoặc cố ý tạo điều kiện, kẽ hở cho loại rủi ro này phát triển. 

Chẳng hạn khi nhà quản lý hay bộ phận nhóm cán bộ quản lý đã có quan hệ lợi 

ích với khách hàng, mặc dù điều kiện khách hàng vay vốn có thể chưa hội tụ đủ, 

thậm chí không đủ điều kiện và đã được cán bộ tín dụng, thẩm định ghi rõ 

nguyên nhân trong báo cáo thẩm định là không duyệt cho vay.  

Thứ tư, công nghệ ngân hàng: Trong thời đại ngày nay, công nghệ là một 

trong những yếu tố tiên quyết đảm bảo sự thành công của ngân hàng. Trong xu 

thế toàn cầu hóa và sự cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ngày càng 

trở nên khốc liệt, chúng ta càng thấy vai trò của công nghệ đối với hoạt động 

kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của từng ngân hàng. Công nghệ sẽ thể 

hiện rất rõ giúp ngân hàng trong lĩnh vực quản trị, trong việc mở rộng sản phẩm 

dịch vụ, thông qua đó, ngày càng đáp ứng được các nhu cầu khắt khe của hệ 

thống ngân hàng. Ngoài ra công nghệ cũng cho phép ngân hàng quản trị rủi ro 

tốt hơn, từ đó đưa ra các công cụ hỗ trợ để giúp ngân hàng đưa ra những quyết 

định đúng đắn. 

Thứ năm, sự hợp tác giữa các NHTM và NHNN: Kinh doanh ngân hàng 

là một nghề đặc biệt huy động vốn để cho vay nên RRTD là vấn đề không thể 

tránh khỏi, các ngân hàng cần phải hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm hạn chế rủi 

ro. Sự hợp tác này nảy sinh do nhu cầu quản lý rủi ro đối với cùng một khách 

hàng khi khách hàng này vay tiền tại nhiều ngân hàng. Trong quản trị tài chính, 

khả năng trả nợ của một khách hàng là một con số cụ thể, có giới hạn tối đa của 

nó. Nếu do sự thiếu trao đổi thông tin, dẫn đến việc nhiều Ngân hàng cho vay 

một khách hàng đến mức vượt quá giới hạn tối đa này thì rủi ro chia đều cho tất 

cả chứ không loại trừ một Ngân hàng nào. 
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Trong tình trạng cạnh tranh gay gắt như hiện nay giữa các NHTM thì vai 

trò CIC là rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để các 

ngân hàng có quyết định cho vay hợp lý. CIC tại Việt Nam hoạt động đã bước 

đầu thành công trong việc cung cấp thông tin kịp thời về tình hình hoạt động tín 

dụng nhưng chưa phải là cơ quan định mức tín nhiệm doanh nghiệp một cách 

độc lập và có hiệu quả, thông tin cung cấp còn đơn điệu, thiếu cập nhật. Đó cũng 

là thách thức cho Ngân hàng trong việv mở rộng và kiểm soát tín dụng cho nền 

kinh tế trong điều kiện thiếu một hệ thống thông tin tương xứng. 

1.2.4.2. Nhân tố từ phía doanh nghiệp 

Thứ nhất, tính minh bạch về tài chính và trình độ quản lý của doanh 

nghiệp. Khi tiến hành xem xét hồ sơ xin vay của doanh nghiệp, việc NHTM 

quan tâm nhất là thẩm định tài chính doanh nghiệp và tính khả thi của dự án. 

Việc sử dụng các hệ thống kế toán chuẩn, lập báo cáo tài chính minh bạch rõ ràng 

sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn của NHTM. 

Ngược lại, nếu doanh nghiệp không chứng minh được tính minh bạch về tài chính, 

không đáp ứng được các yêu cầu về hệ thống sổ sách kế toán, thì ngân hàng sẽ 

nghi ngờ khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trình độ của đội ngũ 

quản lý doanh nghiệp cũng rất quan trọng, cho biết doanh nghiệp đó có đang được 

dẫn dắt bởi một bộ máy quản lí có năng lực và có tầm nhìn hay không.  

Thứ hai, khả năng xây dựng dự án đầu tư của doanh nghiệp. Trong quá 

trình thẩm định tài chính doanh nghiệp, việc ngân hàng quan tâm hàng đầu là 

xem xét tính khả thi của dự án đầu tư doanh nghiệp đưa ra. Dự án đầu tư thể 

hiện kế hoạch doanh nghiệp dự định sử dụng vốn vay của ngân hàng, là căn cứ 

để sau này ngân hàng xem xét việc doanh nghiệp thực hiện vốn vay đúng mục 

đích hay không, là cơ sở quan trọng hàng đầu trong việc ngân hàng quyết định 

cho doanh nghiệp vay trung dài hạn. Vì thế, xây dựng một dự án đầu tư tốt sẽ 

tăng thêm niềm tin của ngân hàng đối với doanh nghiệp. Ngược lại, nếu doanh 

nghiệp thiết lập phương án sản xuất kinh doanh sơ sài, không có sự nghiên cứu 
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trước về một số khả năng có thể xảy ra sẽ gia tăng rủi ro cho khoản vay, dẫn đến 

việc NHTM có tâm lý e ngại khi cho vay doanh nghiệp. 

Thứ tư, thiện chí trả nợ của doanh nghiệp:  

Trường hợp thứ nhất: Doanh nghiệp vay vốn sử dụng vốn sai mục đích, 

cố ý lừa đảo ngân hàng để chiếm đoạt tài sản. Đây là trường hợp tồi tệ nhất 

trong các nguyên nhân dẫn đến RRTD của NHTM. Nó biểu hiện là hành động 

có chủ ý của người vay, được tính toán chuẩn bị trước nhằm mục đích chiếm 

đoạt tiền vay của ngân hàng. Họ tìm cách làm giả mạo giấy tờ, chữ ký, con dấu, 

hoặc điều chỉnh các báo cáo tài chính, hay làm các hóa đơn, chứng từ mua bán 

khống…để vay được vốn của ngân hàng sau đó sử dụng tiền vay không đúng 

mục đích, không trả nợ. Trường hợp này không nhiều, tuy nhiên, khi vụ việc 

phát sinh lại ảnh hưởng hết sức nặng nề, ngân hàng khó lòng thu hồi được nợ, có 

nguy cơ bị mất vốn hoàn toàn hoặc chỉ thu hồi được một phần, làm liên quan 

đến uy tín của cán bộ, làm ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp khác. 

Trường hợp thứ hai, doanh nghiệp có ý muốn trả nợ nhưng đang gặp khó 

khăn về tài chính tạm thời do những yếu tố khách quan ngoài ý muốn của khách 

hàng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này nhưng chủ yếu vẫn là do 

khả năng quản lý kinh doanh kém hiệu quả. Có một thực tế là khi doanh nghiệp 

vay tiền của Ngân hàng để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh đa phần là tập 

trung vốn đầu tư về tài sản vật chất chứ ít doanh nghiệp nào mạnh dạn đổi mới 

cung cách quản lý, đầu tư cho bộ máy giám sát kinh doanh, tài chính, kế toán 

theo đúng chuẩn mực. Quy mô kinh doanh phình ra quá to so với tư duy quản lý 

là nguyên nhân dẫn đến sự phá sản của phương án sản xuất kinh doanh đầy khả 

thi mà lẽ ra nó phải thành công trên thực tế. 

1.2.4.3. Nhân tố từ phía môi trường bên ngoài 

Thứ nhất, môi trường kinh tế: Các chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước 

như: chính sách tài chính, đất đai, thuế, chính sách tiền tệ, xuất nhập khẩu có tác 

động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các thành phần kinh tế, nó 
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có thể khuyến khích phát triển hay kìm hãm sự phát triển của các thành phần 

kinh tế. Bên cạnh đó, những diễn biến khác về môi trường kinh tế vĩ mô, như: 

diễn biến lạm phát, tiền tệ, thị trường, lãi suất, tỷ giá,... lại ảnh hưởng đến sự 

phát triển của hoạt động ngân hàng.  

Thứ hai, môi trường tự nhiên: Sự biến đổi của môi trường tư, nhiên, thay 

đổi của khí hậu như hạn hán, lũ lụt, động đất… sẽ ảnh hưởng đến đời sống kinh 

tế xã hội của dân cư trong nước và các đơn vị kinh tế vì nền kinh tế của Việt 

Nam vẫn còn phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp và công nghiệp phục vụ 

cho sản xuất nông nghiệp. 

Thứ ba, môi trường pháp lý: Sự đồng bộ, rõ ràng, đầy đủ và tính hiệu lực, 

hiệu quả của các văn bản pháp luật và văn bản dưới luật liên quan trực tiếp đến 

hoạt động tín dụng và hoạt động của khách hàng vay vốn. Trong những năm gần 

đây, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, NHNN và các cơ quan 

liên quan đã ban hành nhiều luật, văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành luật liên 

quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên, luật và các văn bản đã có, 

song việc triển khai vào hoạt động của ngân hàng thì lại hết sức chậm chạp và gặp 

nhiều vướng mắc, bất cập như một số vấn đề cưỡng chế và thu hồi nợ như trường 

hợp khách hàng không trả được nợ, NHTM có quyền xử lý TSĐB nợ vay.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 

Trong Chương 1, luận văn đã trình bày cơ sở khoa học về RRTD và kiểm 

soát RRTD tại các NHTM ở Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, kiểm soát 

RRTD tại NHTM đã được tác giả đề cập đến dưới góc độ nghiên cứu trọng tâm 

của chương. Luận văn đã phân tích hậu quả của RRTD, mục đích, yêu cầu và 

nội dung của kiểm soát RRTD tại NHTM.  

Trên cơ sở những lý luận đó, vận dụng vào thực tiễn hoạt động kiểm soát 

RRTD trong cho vay doanh nghiệp cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm hoạt 

động của từng ngân hàng để giảm thiểu những tổn thất, những ảnh hưởng bất lợi 

của RRTD trong cho vay doan nghiệp đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng, 

đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.  
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG 

TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH VŨNG TÀU 

 

2.1. Giới thiệu về ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh 

Vũng Tàu 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Chi nhánh Vũng Tàu 

 Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi 

nhánh Vũng Tàu. 

 Tên viết tắt: Agribank Vũng Tàu 

 Địa chỉ: Số 43A, Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu 

Agribank Vũng Tàu trước đây là Chi nhánh cấp II trực thuộc Chi nhánh 

cấp I Agribannk Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo Quyết định số 955/NHNo- HĐQT- 

TCCB ngày 12/09/2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Agribank, Agribank 

Vũng Tàu đã được nâng cấp thành Chi nhánh cấp I chịu sự quản lý, điều hành 

trực tiếp của Trụ sở chính Agribank và chính thức khai trương hoạt động vào 

ngày 26/12/2007.  

Agribank Vũng Tàu có đủ quyền tự chủ trong kinh doanh, có con dấu, 

bảng cân đối tài khoản, được tổ chức và hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt 

động của Chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống Agribank ban hành kèm 

theo Quyết định số 558/QĐ-HĐTV-TCTL ngày 22/9/2016 của Hội đồng thành 

viên Agribank.  

Đến nay, Chi nhánh Vũng tàu đã được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, 

công nghệ hiện đại, với 1 Trụ sở chính và 4 phòng giao dịch trực thuộc.  

2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý 
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Mô hình tổ chức của Agribank Vũng Tàu được xây dựng theo mô hình 

ngân hàng truyền thống phù hợp với quy mô và đặc điểm hoạt động của chi 

nhánh. Điều hành hoạt động của chi nhánh là Giám đốc chi nhánh. Giúp việc 

Giám đốc điều hành chi nhánh có ba Phó giám đốc, hoạt động theo sự phân công 

ủy quyền của Giám đốc chi nhánh theo quy định.. 

Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh được thể hiện theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu tổ chức của Agribank Vũng Tàu 

Nguồn: Agribank Vũng Tàu 

Mô hình tổ chức chặt chẽ, hợp lý giúp Agriban Vũng Tàu thực hiện được 

chức năng, nhiệm vụ và hoạt động kinh doanh của mình. Chi nhánh hiện có 6 

phòng nghiệp vụ theo quy định của Agribank, bao gồm: Phòng Tổng hợp, Phòng 

Khách hàng doanh nghiệp, Phòng Khách hàng hộ sản xuất và cá nhân; Phòng 

Dịch vụ; Phòng Kiểm tra, kiểm soát nội bộ; Phòng KT-NQ.  

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Chi nhánh Vũng Tàu 3 năm qua (2017-2019) 

2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 

Đây là hoạt động Agribank Vũng Tàu xác định là nhiệm vụ trọng tâm và 

quán triệt tổ chức triển khai. Hiện nay, công tác huy động vốn trên địa bàn 

Phòng 

KH 

doanh 

nghiệp

  

PGD 2 

  

PGD 1 

  

PGD 4 

  

PGD 2 

  

BAN GIÁM ĐỐC 

Phòng 

Tổng 

hợp 

Phòng 

KH 

HSX  

và CN 

Phòng 

DV 

Phòng 

KSNB 

Phòng 

KT-

NQ 

PGD 3 

  
PGD 1 
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Thành phố Vũng Tàu và các huyện lân cận có nhiều phức tạp do có nhiều 

NHTM cùng hoạt động và cạnh tranh, song Agribank Vũng Tàu luôn căn cứ vào 

đặc điểm tình hình để có kế hoạch, biện pháp huy động vốn phù hợp, đạt hiệu 

quả cao. 

Bảng 2.1: Kết quả huy động vốn qua giai đoạn 2017 - 2019 

Đơn vị: tỷ đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng  

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng  

Số tiền Tỷ 

trọng  

1. Phân loại theo loại tiền 

Nội tệ 7.131 97,6% 7.484 98,1% 7.718 90,6% 

Ngoại tệ (Quy 

đổi) 

175 2,4% 145 1,9% 801 9,4% 

2. Phân loại theo đối tượng 

Dân cư 2.725 37,3% 2.907 38,1% 3.237 38,0% 

TCKT 3.412 46,7% 4.394 57,6% 4.830 56,7% 

TCTD 1.169 16,0% 328 4,3% 452 5,3% 

2. Phân loại theo thời hạn 

Tiền gửi không 

kỳ hạn 

1.111 15,2% 1.244 16,3%    1.261  14,8% 

Tiền gửi có kỳ 

hạn dưới 12T 

3.850 52,7% 4.074 53,4%           

4.438  

52,1% 

Tiền gửi có kỳ 

hạn từ 12T đến 

dưới 24T 

1.520 20,8% 1.686 22,1%   1.866  21,9% 

Tiền gửi có kỳ 

hạn từ 24T trở 

lên 

833 11,40% 626 8,20%       946  11,10% 

Tổng 7.306 100% 7.629 100% 8.519 100% 

 Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Vũng Tàu  

Từ bảng trên có thể thấy, giai đoạn 2017-2019, lượng vốn huy động đều 

tăng qua các năm, cho thấy quan hệ của Chi nhánh với khách hàng ngày càng 

được mở rộng, uy tín của Chi nhánh được nâng cao. Năm 2017, tổng vốn huy 

động đạt 7.306 tỷ đồng. Năm 2018 tăng 323 tỷ đồng so với năm 2017. Năm 

2019 tổng nguồn vốn huy động đạt 8.519 tỷ đồng - tăng 890 tỷ đồng, tương 
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đương tăng 12% so với năm 2018, đạt 100% kế hoạch Chi nhánh đặt ra năm 

2019. Năm 2019, tăng trưởng mạnh hơn so với giai đoạn trước do Chi nhánh  đã 

mở rộng hoạt động thêm nhiều đối tượng khách hàng khu vực nông thôn và một 

số khách hàng doanh nghiệp lớn. 

 

Biểu đồ 2.2. Cơ cấu vốn theo đối tượng khách hàng năm 2019 

Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Vũng Tàu 

Năm 2017, nguồn vốn huy động từ dân cư đạt 2.725 tỷ đồng, chiếm tỷ 

trọng 37,3% trong tổng nguồn vốn huy động. Năm 2018, Chi nhánh huy động 

được 2.907 tỷ đồng từ dân cư và năm 2019, đạt 3.237 tỷ đồng, chiếm 38% trong 

tổng nguồn vốn huy động, tăng thêm 331 tỷ đồng (tương đương 11,3%) so với 

2018. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung các ngân hàng trên thị trường, tỷ lệ 

nguồn vốn huy động từ dân cư của Agribank Vũng Tàu ở mức cao mặc dù có sự 

cạnh tranh mạnh mẽ giữa các ngân hàng. 

Về nguồn vốn huy động từ các TCKT, năm 2019 nguồn vốn huy động từ 

các TCKT đạt 4.830 tỷ đồng, chiếm 56,7% tổng nguồn vốn huy động, tăng 436 

tỷ đồng so với năm 2018 (tương đương tăng 9,9%) và tăng 1.418 tỷ đồng so với 

năm 2017 (tương đương tăng 41,5%) so với năm 2017. Như vậy, có thể nhận 
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thấy, quy mô và chất lượng nguồn vốn từ các TCKT của chi nhánh được duy trì 

ổn định, mở tài khoản và tiếp nhận nguồn vốn của một số đơn vị lớn như Bảo 

hiểm xã hội, Bảo hiểm tiền gửi, … Việc phát triển nguồn vốn huy động từ các 

TCKT cũng là một thế mạnh của các NHTM nhà nước, đặc biệt là Agribank. 

Đây chính là nguồn vốn huy động với lãi suất thấp góp phần tạo ra sự chênh lệch 

lớn giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động.  

2.1.3.2. Hoạt động cho vay 

Bảng 2.2: Kết quả hoạt động tín dụng giai đoạn 2017- 2019 

Đơn vị: Tỷ đồng, % 

Chỉ tiêu 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Số 

tiền 

Tỷ 

trọng  
Số tiền 

Tỷ 

trọng  
Số tiền 

Tỷ 

trọng  

1. Phân loại theo loại tiền 
 

  

Dư nợ nội tệ 6.764 84,4% 8.298 97,3% 8.059 87,4% 

Dư nợ ngoại tệ 

(quy đổi) 
1.250 15,6% 230,256 2,7% 1.162 12,6% 

2. Phân loại theo đối tượng     

Dư nợ cho vay 

doanh nghiệp 
2.785 34,8% 3.098 36,3% 3.537 38,4% 

Dư nợ HSX,cá 

nhân 
5.229 65,2% 5.430 63,7% 5.684 61,6% 

3. Phân loại theo thời hạn 
 

  

Dư nợ ngắn hạn 5.233 65,3% 5.211 61,1% 5.551 60,2% 

Dư nợ trung hạn 946 11,8% 1.330 15,6% 1.107 12,0% 

Dư nợ dài hạn 1.835 22,9% 1.987 23,3% 2.563 27,8% 

Tổng 8.014 100% 8.528 100% 9.221 100% 

Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Vũng Tàu 

   Nguồn vốn huy động tăng trưởng đã giúp Agribank Vũng Tàu có điều 

kiện tăng trưởng tín dụng liên tục qua các năm. Nhìn vào bảng số liệu trên ta 

thấy, tổng dư nợ cho vay năm 2017 đạt 8.014 tỷ đồng, năm 2018 đạt 8.528 tỷ 

đồng, năm 2019 tổng dư nợ đạt 9.221 tỷ đồng, tăng 693 tỷ đồng so với năm 2018 

(+ 8,1%). Song song với đó, chất lượng tín dụng được đảm bảo, cơ cấu tín dụng 

chuyển biến theo đúng định hướng tập trung nông nghiệp, nông thôn. Lãi suất 
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đầu ra giảm dần tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay có lãi suất 

hợp lý, đồng thời cũng đã góp phần triển khai có hiệu quả các chương trình mục 

tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững của Agribank. 

Xét về thời hạn, ngân hàng đã và đang chú trọng mở rộng tín dụng ngắn 

hạn, doanh số cho vay tập trung chủ yếu vào cho vay ngắn hạn, thường xuyên 

chiếm khoảng 60-65%, số còn lại là cho vay trung và dài hạn. Mặc dù cho vay 

trung và dài hạn cũng tăng qua các năm nhưng cho vay ngắn hạn vẫn chiếm tỉ 

trọng lớn là do: Chi nhánh thận trọng với các hợp đồng tín dụng trung, dài hạn là 

phù hợp với nguồn vốn huy động có thể cân đối để cho vay trung, dài hạn cũng 

như cơ cấu tài sản của Chi nhánh theo quy định NHNN; cho vay ngắn hạn quay 

vòng vốn nhanh và cập nhật lãi suất nhanh hơn nếu có điều chỉnh. 

Xét về cơ cấu dư nợ vay theo thành phần kinh tế, tính đến năm 2019, dư 

nợ cho vay nhóm đối tượng doanh nghiệp chiếm 64,1% tổng dư nợ toàn chi 

nhánh; dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân chiếm 35,9% tổng dư nợ. Chi 

nhánh tiếp tục thực hiện đúng chủ trương của Agribank đó là hướng đến nhóm 

đối tượng khách hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; nhóm đối tượng 

khách hàng xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.  

 

 
Biểu đồ 2.3. Cơ cấu dư nợ phân theo thành phần kinh tế 

Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Vũng Tàu 
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   Nhìn chung, Agribank Vũng Tàu đã tập trung thực hiện các biện pháp 

kiểm soát tăng trưởng tín dụng và đồng thời với việc đảm bảo chất lượng tín 

dụng an toàn, hiệu quả. 

2.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh 

Bảng 2.3: Kết quả hoạt dộng kinh doanh giai đoạn 2017-2019 

      Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

 Số tiền  Số tiền +/- % Số tiền +/- % 

1. Tổng thu 207.450 219.341 11.891 5,7% 237.023 17.682 8,1% 

Thu từ tín 

dụng 
190.854 200.697 9.843 5,2% 216.402 15.705 7,8% 

Thu từ dịch 

vụ, thu khác 
16.596 18.644 2.048 12,3% 20.621 1.977 10,6% 

2. Tổng chi 156.579 166.713 10.134 6,5% 181.141 14.428 8,65% 

Chi trả lương, 

các khoản 

theo lương 

22.115 21.419 -696 -3,1% 22.180 761 3,6% 

Chi trả lãi 126.740 137.413 10.673 8,4% 150.138 12.725 9,3% 

Chi khác 7.724 7.881 157 2,0% 8.823 942 12,0% 

3. Lợi nhuận 

trước thuế 
50.871 52.628 1.757 3,5% 55.882 3.254 6,2% 

Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Vũng Tàu 

Từ bảng trên có thể thấy, kết quả hoạt động kinh doanh của Agribank 

Vũng Tàu giai đoạn 2017-2019 tương đối khả quan. Lợi nhuận trước thuế của 

Agribank Vũng Tàu có xu hướng tăng qua cá năm: Năm 2018 tăng 1.757 triệu 

đồng so với năm 2017 (tương đương 3,5%), năm 2019 tăng 3.254 triệu đồng so 

với năm 2018 (tương đương 6,2%).  

Tổng thu từ hoạt động tín dụng, hoạt động dịch vụ và thu khác có xu 

hướng tăng đều qua các năm, trong đó thu từ tín dụng tăng lần lượt 5,2% và 

7,8% trong năm 2018 và 2019, thu dịch vụ đặc biệt tăng mạnh do năm 2017, Chi 

nhánh đã triển khai đồng bộ và có hiệu quả các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích ngân 

hàng đến từng đối tượng khách hàng. Kinh doanh dịch vụ dần từng bước được 

đa dạng hóa, góp phần quan trọng vào việc tăng thu dịch vụ, nâng cao năng lực 
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tài chính cho chi nhánh.  

Tổng chi có xu hướng tăng nhẹ, đặc biệt chi trả lãi vay nguồn vốn huy 

động do nguồn vốn huy động tăng lên, đồng thời do cạnh tranh mạnh giữa các 

NHTM trên địa bàn nên một số khoản chi khác tăng thêm. Chi trả lương cho cán 

bộ nhân viên năm 2018 giảm 3,1% so với năm 2017 do có một lượng cán bộ 

nghỉ hưu, nghỉ việc, tuy nhiên, mức chi trả lương này nhanh chóng tăng lên 3,6% 

trong năm 2019 do Chi nhánh tăng đơn giá tiền lương theo quy định của Trụ sở 

chính Agribank, đồng thời tuyển thêm cán bộ, nhân viên. 

2.2. Thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh 

nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Vũng 

Tàu 

2.2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Vũng Tàu 

2.2.1.1. Dư nợ cho vay doanh nghiệp 

  Giai đoạn 2017-2019, cho vay doanh nghiệp tại Agribank Vũng Tàu đạt 

tốc độ tăng trưởng cao. Dư nợ cho vay doanh nghiệp bằng ngoại tệ chiếm tỷ 

trọng thấp do Chi nhánh hầu hết chỉ có quan hệ thanh toán quốc tế với các doanh 

nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn còn quan hệ tín dụng không đáng kể, do đó, 

rủi ro trong cho vay ngoại tệ là không đáng kể. 

  Dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng 77% trong tổng dư nợ năm 2017 

và giảm xuống còn 73% trong năm 2019 và có tốc độ tăng trưởng từ 8-11%. 

Trong khi đó, dư nợ cho vay trung dài hạn có xu hướng tăng mạnh 20-23%. Chi 

nhánh cần có phương án kiểm soát rủi ro đối với cho vay trung dài hạn. 

  Dư nợ cho vay theo ngành nghề không biến động đáng kể. Với lợi thế 

mạng lưới hoạt động, thế mạnh trong cho vay nông nghiệp, tại Agribank Vũng 

Tàu, dư nợ cho vay doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng 

cao. Tuy nhiên, các lĩnh vực kinh tế khác như công nghiệp, thủy hải sản cũng có 

tỷ trọng tương đối cao, lần lượt 20% và 29% năm 2019. Dư nợ cho vay thương 
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mại dịch vụ tuy chiếm tỷ trọng thấp nhưng có xu hướng gia tăng trong những 

năm gần đây. Như vậy, có thể thấy cơ cấu ngành nghề cho vay tại Chi nhánh 

không đồng đều, trường hợp rủi ro xảy ra đối với một lĩnh vực trọng yếu như 

nông nghiệp, thủy hải sản sẽ ảnh hưởng lớn tới hoạt động của Chi nhánh. 

Bảng 2.4: Dư nợ cho vay doanh nghiệp giai đoạn 2017-2019 

         Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

 Số tiền  Số tiền +/- % Số tiền +/- % 

1. Phân theo loại tiền   
     

Nội tệ        2.451    3.005     554  22,6% 3.183    178  5,9% 

Ngoại tệ           334         93   (241) -72,2%        354     261  280,6% 

2. Phân theo thời hạn     
 

    

Ngắn hạn         2.144   2.324   179  8,3%  2.582   259  11,1% 

Trung, dài 

hạn 
            641   775   134  20,9%  955   180  23,3% 

3. Phân theo lĩnh vực kinh tế     
 

    

Nông nghiệp    891    1.177     286  32,1%      1.486     308  26,2% 

Công nghiệp, 

xây dựng 
863 775 (89) -10,3% 707 (67) -8,7% 

Thủy hải sản           696       836     140  20,1%      1.026     189  22,6% 

Thương mại 

dịch vụ 
           223       279       56  25,1%         301  22 7,8% 

Khác           111         31     (80) -72,2%           18  (13) -42,9% 

Tổng        2.785    3.098     313  11,2%      3.537     439  14,2% 

Nguồn: Phòng KHDN Agribank Vũng Tàu 

 Nợ quá hạn 

Nợ quá hạn tại Agribank Vũng Tàu tương đối cao so với quy định tối đa 

5%. Tỷ lệ nợ quá hạn tại Chi nhánh năm 2017 và 2018 đều cao hơn so với quy 

định Agribank (5%), lần lượt là 6,01% và 5,7%. Đến năm 2019, với quyết tâm 

cao độ trong công tác kiểm soát rủi ro, tỷ lệ này đã giảm mạnh và tuân thủ quy 

định. Tỷ lệ nợ quá hạn năm 2019 là 4,81%. 
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Bảng 2.5. Phân loại nợ quá hạn cho vay doanh nghiệp                

     Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số tiền 

Tỷ 

trọng 

(%) 

1. Phân theo thời hạn      

Ngắn hạn 100.976 60,4% 94.435 53,3% 81.231 47,7% 

Trung, dài 

hạn 

66.147 39,6% 82.844 46,7% 88.991 52,3% 

2. Phân theo lĩnh vực kinh tế     

Nông nghiệp 35.430 21,2% 31.910 18,0% 30.300 17,8% 

Công nghiệp, 

xây dựng 

63.507 38,0% 74.812 42,2% 
69.791 

41,0% 

Thủy hải sản 20.723 12,4% 27.833 15,7% 33.874 19,9% 

Thương mại 

dịch vụ 
32.756 19,6% 27.656 15,6% 22.640 13,3% 

Khác 14.707 8,8% 15.069 8,5% 13.618 8,0% 

Nợ quá hạn 167.123 100% 177.279 100% 170.222 100% 

Tỷ lệ nợ quá 

hạn 

6,01%  5,70%  4,81% 

Nguồn: Phòng KHDN Agribank Vũng Tàu 

 Theo thời hạn khoản vay có thể thấy nợ quá hạn trong năm 2017, 2018 của 

các khoản vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nợ quá hạn. Điều này là 

do dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao trong dư nợ tại Chi nhánh. Tuy nhiên, tỷ 

trọng nợ quá hạn trung dài hạn trên tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp có xu 

hướng tăng. Tỷ lệ này năm 2018 là 46,7% đến năm 2019 đã tăng là 52,3%. Như 

vậy, Chi nhánh cần thực hiện tốt hơn việc kiểm soát rủi ro đối với cho vay trung, 

dài hạn. 

  Theo lĩnh vực kinh tế, nợ quá hạn theo lĩnh vực kinh tế có sự biến động 

khá rõ rệt. Trong khi nợ quá hạn trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và xây 

dựng, thương mại dịch vụ có xu hướng giảm thì nợ quá hạn trong lĩnh vực thủy 

hải sản có xu hướng tăng đều. Sở dĩ như vậy là do thời gian qua, một số doanh 

nghiệp kinh doanh hải sản thua lỗ, gặp khó khăn về vấn đề thiếu hụt nguồn 
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nguyên liệu, dẫn đến việc hạn chế ký kết các đơn hàng mới. Ngoài ra, Việt Nam 

đang trong giai đoạn tháo gỡ thẻ vàng IUU của EC gây ảnh hưởng nhiều đến thị 

trường Mỹ và các thị trường tiềm năng khác, điều này tác động lớn tới doanh thu 

ngành thủy, hải sản. 

2.2.2. Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Chi nhánh Vũng Tàu 

2.2.2.1. Hoạch định và thực thi chính sách tín dụng 

  Agribank Vũng Tàu luôn triển khai nhanh chóng, đầy đủ các chính sách 

về tín dụng cũng như quản lý RRTD của Agribank. Đồng thời, ban hành các văn 

bản hướng dẫn cụ thể trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Agribank để có thể áp 

dụng cụ thể, chi tiết, có hiệu quả vào quy mô hoạt động của chi nhánh.  

  Đồng thời, Chi nhánh đã phổ biến tới toàn thể phòng giao dịch, cán bộ về  

bọ̆ sổ tay tín dụng sử dụng trong nọ̆i bọ̆ ngân hàng:  

  Về đối tượng cho vay: Quán triệt, thực hiện cho vay doanh nghiệp có năng 

lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật, trong đó 

bao gồm các đối tượng Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh. 

 Về mục đích vay: Thực hiện cho vay đối với các mục đích hợp pháp, không 

cho vay với các nhu cầu vốn để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc 

ngành nghề pháp luật cấm, thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính 

của giao dịch, hành vi pháp luật cấm, mua/sử dụng hàng hóa dịch vụ thuộc 

ngành nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh, mua vàng miếng, trả nợ khoản 

cấp tín dụng tại Agribank hoặc TCTD khác. 

 Về giới hạn cho vay: Tuân thủ quy định về quyền phán quyết và hạn mức 

cho vay của Agribank. Căn cứ vào phương án sử dụng vốn vay, khả năng tài 

chính của khách hàng, giá trị TSĐB, các giới hạn cấp tín dụng của Agribank, Chi 

nhánh thỏa thuận với khách hàng về giới hạn cho vay tối đa như sau: Cho vay 

ngắn hạn, mức cho vay tối đa 90% tổng nhu cầu vốn, cho vay trung hạn mức cho 
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vay tối đa 80% tổng nhu cầu vốn, cho vay dài hạn mức cho vay tối đa 70% nhu 

cầu vốn, phần còn lại là vốn đối ứng của khách hàng. 

 Về biện pháp bảo đảm tiền vay: Chi nhánh thực hiện theo hai hình thức cho 

vay có bảo đảm bằng tài sản, cho vay không có bảo đảm, trong đó: Khách hàng 

vay được Chi nhánh lựa chọn cho vay không có bảo đảm bằng tài sản, nếu trong 

quá trình sử dụng vốn vay, Chi nhánh phát hiện khách hàng vay vi phạm cam kết 

trong hợp đồng tín dụng, thì Chi nhánh áp dụng các biện pháp bảo đảm bằng tài 

sản hoặc thu hồi nợ trước hạn và xử lý TSĐB tiền vay theo quy định của 

Agribank, NHNN và quy định của pháp luật có liên quan để thu hồi nợ khi 

khách hàng vay hoặc bên bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng 

nghĩa vụ trả nợ đã cam kết.  

  Về danh mục cho vay: Áp dụng đa dạng hóa danh mục cho vay với trên 40 

sản phẩm cấp tín dụng theo các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế, các loại hình cho 

vay, bảo lãnh, chiết khấu, bao thanh toán và các phương thức cho vay từng lần, 

cho vay hợp vốn, cho vay lưu vụ, cho vay theo hạn mức, cho vay theo hạn mức 

dự phòng, cho vay quay vòng và cho vay tuần hoàn. Thời hạn ngắn, trung, dài 

hạn phụ thuộc phương án kinh doanh và nhu cầu vốn của khách hàng. 

2.2.2.2. Tổ chức quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp 

  Về mô hình tổ chức hoạt động tín dụng: Tổ chức hoạt đọ̆ng tín dụng tại 

Chi nhánh được xây dựng theo mô hình chung của Agribank, phân chia theo đối 

tượng khách hàng trong đó hoạt động tín dụng do phòng Khách hàng doanh 

nghiệp và phòng Khách hàng cá nhân và hộ sản xuất thực hiện..  

  Về phân quyền phán quyết tín dụng: Chi nhánh tuân thủ quy định 

Agribank, trong đó, Giám đốc Chi nhánh thẩm quyền cấp tín dụng tối đa 50% 

thẩm quyền của Tổng Giám đốc và Giám đốc Chi nhánh quy định mức phán 

quyết tín dụng đối với từng phòng giao dịch. Bên cạnh đó, Chi nhánh đã áp dụng 

cụ thể quyền phán quyết theo chất lượng tín dụng tại chi nhánh và xếp hạng Chi 

nhánh, thời hạn cấp tín dụng và đối tượng khách hàng, ngành nghề cụ thể. 
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  Về phân công phân nhiệm trong quản lý tín dụng: Tương tự các Chi 

nhánh khác trong hệ thống Agribank, phòng Khách hàng doanh nghiệp tại Chi 

nhánh có những nhiẹ̆m vụ chủ yếu sau: Thẩm định và đề xuất cho vay các dự 

án tín dụng; thẩm định các dự án, hoàn thiẹ̆n hồ sŏ trình Agribank cấp trên 

theo phân cấp uỷ quyền; thường xuyên phân loại dư nợ, phân tích nợ quá hạn, 

tìm nguyên nhân và đề xuất hướng khắc phục; giúp Giám đốc chi nhánh chỉ đạo, 

kiểm tra hoạt đọ̆ng tín dụng của các Phòng giao dịch trên địa bàn.  

  Đồng thời, phòng Khách hàng doanh nghiệp còn có nhiẹ̆m vụ: thu 

thặp, quản lý, cung cấp những thông tin phục vụ cho viẹ̆c thẩm định và 

phòng ngừa rủi ro tín dụng; thẩm định các khoản vay trong thẩm quyền; tổ chức 

kiểm tra công tác thẩm định của Chi nhánh. 

  Về kiểm tra, kiểm soát, quản lý nợ vay: Chi nhánh thực hiện kiểm tra 

(định kỳ, đột xuất), giám sát thường xuyên tình hình hoạt động kinh doanh, sử 

dụng vốn vay, khả năng trả nợ của khách hàng để kịp thời đưa ra biện pháp xử lý 

phù hợp. Thời hạn kiểm tra lần đầu tối thiểu 30 ngày kể từ ngày giải ngân và tùy 

theo đặc điểm, tính chất khoản vay để quyết định thời gian kiểm tra, kiểm soát 

tiếp theo, đặc biệt kiểm tra thường xuyên đối với tài sản, các khoản phải thu hình 

hình từ vốn vay Agribank, hàng tồn kho, lĩnh vực kinh doanh chịu nhiều tác 

động và phản ứng nhanh với những biến động trên thị trường. Nội dung kiểm tra 

kiểm soát về việc sử dụng vốn vay, biện pháp tổ chức thực hiện phương án sản 

xuất kinh doanh, hiện trạng TSĐB, nguồn thu của khách, thu thập thông tin 

chấm điểm xếp hạng khách hàng, xác định mức độ thiệt hại khi xảy ra rủi ro… 

Ngoài ra, tối thiểu 12 tháng một lần, Chi nhánh phải tổ chức đối chiếu trực tiếp 

100% khách hàng có dư nợ từ 05 tỷ đồng trở lên. 

2.2.2.3. Thực hiện quy trình tín dụng 

a) Quy trình cho vay doanh nghiệp:  

  Tại Chi nhánh thực hiện theo quy trình cho vay doanh nghiệp nói chung 

của Agribank, cụ thể như sau: 
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Sơ đồ 2.2: Quy trình cho vay doanh nghiệp tại Agribank Vũng Tàu 

Nguồn: Phòng Khách hàng doanh nghiệp Agribank Vũng Tàu 

 Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu và hồ sơ vay: Cán bộ tín dụng tiếp nhận hồ sơ 

vay, giải thích, hướng dẫn, cung cấp thông tin cho khách hàng về quy định cấp 

tín dụng của Agribank như hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền, điều kiện, lãi suất, phí… 

 Bước 2: Thẩm định khoản vay: Thu thập thông tin khách hàng vay vốn, 

phương án sử dụng vốn. Rà soát đánh giá tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ 

sơ vay. Thu thập thông tin về quan hệ tín dụng và người có liên quan từ CIC. 

Chấm điểm xếp hạng khách hàng. Đánh giá khả năng cân đối nguồn vốn và 

phương án sử dụng vốn. Thẩm định điều kiện vay vốn về năng lực pháp luật dân 

sự, tính hợp pháp mục đích vay vốn, tính khả thi phương án, dự án vay vốn, khả 

năng tài chính của khách hàng, bảo đảm tiền vay… 

 Bước 3: Kiểm soát hồ sơ cho vay và quyết định cho vay: Kiểm soát tính 

hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ của bộ hồ sơ vay, đề xuất cho vay hoặc không. 

 Bước 4: Thông báo cho vay tới khách hàng 

 Bước 5: Giải ngân: Bàn giao hồ sơ cho giao dịch viên hoạch toán thế 

chấp/cầm cố TSĐB và giải ngân vốn vay cho khách hàng. 

 Bước 6: Kiểm tra giám sát sau giải ngân, theo định kỳ. 

b) Về phân tích và thẩm định tín dụng:  

  Thẩm định tín dụng gồm các nội dung sau: Thẩm định hồ sơ vay vốn; 

Thẩm định đánh giá chung về năng lực khách hàng và uy tín với khách hàng; 

Thẩm định tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng; 

Thẩm định phương án/dự án sản xuất kinh doanh và xác định nhu cầu tín dụng; 

Thẩm định bảo đảm tiền vay. 

Tiếp nhận 
nhu cầu  

Thẩm định Quyết định Thông báo  Giải ngân 
Kiểm tra, 
giám sát 
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 Người thẩm định thu thập thông tin về khách hàng, phương án sử dụng 

vốn và các định mức kinh tế kỹ thuật, hồ sơ tài liệu liên quan đến phương án vay 

vốn, thông tin về quan hệ tín dụng của khách hàng và người có liên quan từ 

CIC… Khi thẩm định về điều kiện vay vốn (năng lực, tài chính, phương án, 

TSĐB) người thẩm định thực hiện:  

- Đánh giá năng lực pháp luật dân sự của khách hàng, năng lực pháp luật 

dân sự, năng lực hành vi dân sự của người đại diện theo pháp luật. 

- Đánh giá tính hợp pháp của mục đích vay vốn 

- Phân tích, đánh giá tính khả thi của phương án sử dụng vốn thông qua 

tính pháp lý của dự án, phương án; tổng nguồn vốn cần sử dụng; mục đích, thời 

gian, doanh thu, chi phí, lợi nhuận phương án, nguồn trả nợ của khách hàng, thị 

trường đầu vào, đầu ra… 

- Phân tích khả năng tài chính của khách hàng dựa trên các tiêu chí: Kinh 

doanh có hiệu quả, năm trước liền kề có lãi, hoặc nếu lỗ phải có nguyên nhân, 

phương án khắc phục; không có nợ xấu tại TCTD khác, có vốn đối ứng tham gia 

theo quy định Agribank. 

- Phân tích, đánh giá, định giá TSĐB. 

c) Về chấm điểm, xếp hạng tín dụng 

 Trên cơ sở quy định của Agribank, Chi nhánh đã xây dựng bộ chấm diểm, 

xếp hạng tín dụng và thực hiện chấm điểm bằng phưŏng pháp đánh giá cả các 

chỉ tiêu tài chính và các chỉ tiêu phi tài chính. Các doanh nghiẹ̆p hoạt đọ̆ng 

kinh doanh ở các ngành nghề khác nhau đều được xây dựng mọ̆t bọ̆ chỉ tiêu 

phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực và cŏ cấu tín dụng của Agribank. Mỗi 

bọ̆ chỉ tiêu này bao gồm 14 chỉ tiêu tài chính và 46 chỉ tiêu phi tài chính. 

Thang điểm tài chính và phi tài chính đều là 100 điểm. Điểm của 1 chỉ tiêu = 

điểm ban đầu của chỉ tiêu đo * trọng số của chỉ tiêu đó * trọng số nhóm chỉ tiêu 

(tài chính hay phi tài chính).  
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Sơ đồ 2.3: Quy trình chấm điểm xếp hạng tín dụng 

Nguồn: Phòng Khách hàng doanh nghiệp Agribank Vũng Tàu 

Bûớc 1: Phân loại doanh nghiệp theo ngành nghề (10 ngành nghề khác 

nhau), quy mô (theo các tiêu chí như vốn chủ sở hữu, doanh thu thuần, tổng tài 

sản, số lượng lao đọ̆ng), hình thức sở hữu (doanh nghiẹ̆p nhà nước, doanh 

nghiẹ̆p có vốn đầu tư nước ngoài và các loại hình doanh nghiẹ̆p khác).  

Bûớc 2: Chấm điểm tài chính: Chi nhánh thu thặp các thông tin tài 

chính liên quan tới doanh nghiẹ̆p cho viẹ̆c chấm điểm tài chính từ báo cáo tài 

chính (ưu tiên sử dụng các báo cáo tài chính đã kiểm toán). Các chỉ tiêu tài chính 

sử dụng trong viẹ̆c chấm điểm tài chính gồm có: nhóm chỉ tiêu thanh toán; 

nhóm chỉ tiêu hoạt đọ̆ng; nhóm chỉ tiêu cân nợ và nhóm chỉ tiêu thu nhặp.  

Bûớc 3: Chấm điểm phi tài chính: Viẹ̆c chấm điểm dựa trên năm 

nhóm chỉ tiêu gồm có: khả năng trả nợ, trình đọ̆ quản lý, quan hẹ̆ với ngân 

hàng, các nhân tố bên ngoài và các đặc điểm hoạt đọ̆ng khác. Trong đó, có 

sự khác nhau về tỷ trọng điểm giữa doanh nghiệp quan hệ lần đầu và doanh 

nghiệp đã có quan hệ tín dụng với chi nhánh, các hình thức sở hữu vốn khác 

nhau của doanh nghiệp.  

Bûớc 4: Tổng hợp điểm: Sau khi chấm điểm tài chính và phi tài chính 

của khách hàng, doanh nghiẹ̆p tiến hành tổng hợp điểm của khách hàng theo 

hướng dẫn của sổ tay tín dụng. Trong đó, trọng số của phần tài chính và phi tài 

chính phụ thuọ̆c vào báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính năm của 

khách hàng có được kiểm toán hay không được kiểm toán.  

  Bûớc 5: Xếp hạng và phân loại nợ: Sau khi tổng hợp điểm của khách 

hàng, ngân hàng xếp hạng khách hàng và nhóm nợ của khách hàng theo bảng 

quy đổi sau:  

Phân 
loại  

Chấm 
điểm tài 
chính  

Chấm 
điểm phi 
tài chính 

Tổng hợp 
điểm  

Xếp hạng 
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Bảng 2.6: Bảng quy đổi nhóm nợ theo kết quả chấm điểm xếp hạng 

Điểm đạt được Xếp hạng Nhóm nợ 

90 - 100 AAA 

1 80 - < 90 AA 

71 - < 80 A 

70 - < 73 BBB 
2 

63 - < 70 BB 

60 - < 63 B 

3 56 - < 60 CCC 

53 - < 56 CC 

44 - < 53 C 4 

< 44 D 5 

Nguồn: Phòng Khách hàng doanh nghiệp Agribank Vũng Tàu 

d) Về công tác giám sát các khoản vay sau khi cho vay  

  Kết quả chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh nghiẹ̆p 

được Agribank Vũng Tàu cho vay ứng dụng trong viẹ̆c ra quyết định cấp tín 

dụng và giám sát sau khi cho vay như hướng dẫn trong bảng sau:  

Bảng 2.7: Phân loại giám sát sau cho vay 

Loại Cấp tín dụng Giám sát sau khi cho vay 

AAA Ưu tiên đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng với 

mức ưu đãi về lãi suất, phí, thời hạn và biện 

pháp bảo đảm tiền vay (có thể cho vay tín 

chấp) 

Kiểm tra khách hàng định 

kỳ nhằm cập nhật thông tin 

và tăng cường mối quan hệ 

với khách hàng 

AA Ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín dụng với mức 

ưu đãi về lãi suất, phí, thời hạn và biện 

pháp bảo đảm tiền vay (có thể cho vay tín 

chấp) 

Kiểm tra khách hàng định 

kỳ nhằm cập nhật thông tin 

và tăng cường mối quan hệ 

với khách hàng 

A Ưu tiên đáp ứng nhu cầu tín dụng, đặc biệt 

là các khoản tín dụng từ trung hạn trở 

xuống. Không yêu cầu cao về biện pháp 

bảo đảm tiền vay (có thể cho vay tín chấp) 

Kiểm tra khách hàng định 

kỳ để cập nhật thông tin 

BBB Có thể mở rộng tín dụng; không hoặc hạn 

chế áp dụng điều kiện ưu đãi. Đánh giá chu 

Kiểm tra khách hàng định 

kỳ để cập nhật thông tin  
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kỳ kinh tế,tính hiệu quả khi cho vay dài hạn 

BB Hạn chế mở rộng tín dụng; chỉ tập trung tín 

dụng ngắn hạn với các biện pháp bảo đảm 

tiền vay hiệu quả. 

Chú trọng kiểm tra việc sử 

dụng vốn vay, tình hình tài 

sản bảo đảm 

B Hạn chế mở rộng tín dụng và tập trung thu 

hồi vốn cho vay; các khoản cho vay mới chỉ 

được thực hiện trong các trường hợp đặc 

biệt với việc đán giá kỹ càng khả năng phục 

hồi của khách hàng và các phương án bảo 

đảm tiền vay. 

Tăng cường kiểm tra khách 

hàng để thu nợ và giám sát 

hoạt động 

CCC Hạn chế tối đa mở rộng tín dụng; Các biện 

pháp giãn nợ, gia hạn nợ chỉ thực hiện nếu 

có phương án khắc phục khả thi. 

Tăng cường kiểm tra khách 

hàng. Tìm cách bổ sung 

TSĐB.  

CC Không mở rộng tín dụng; Tìm biện pháp để 

thu hồi nợ, kể cả việc gia hạn nợ chỉ thực 

hiện nếu có phương án khắc phục khả thi.  

Tăng cường kiểm tra khách 

hàng 

C Không mở rộng tín dụng; Tìm biện pháp để 

thu hồi nợ, kể cả việc xử lý sớm TSĐB. 

Xem xét phương án phải 

đưa ra toà kinh tế.  

D Không mở rộng tín dung; Tìm biện pháp để 

thu hồi nợ, kể cả việc xử lý sớm TSĐB. 

Xem xét phương án phải 

đưa ra toà kinh tế.  
 

Nguồn: Phòng Khách hàng doanh nghiệp Agribank Vũng Tàu 

e) Về xử lý nợ có vấn đề 

 Trên cơ sở giám sát khoản vay, Chi nhánh nhận diện rủi ro có thể xảy ra 

và thực hiện kiểm tra hồ sŏ khoản vay, hồ sŏ TSĐB, thu thập thông tin và 

phân tích tình hình thông qua phân tích hồ sơ, gặp gỡ khách hàng, đánh giá 

TSĐB, nhận định thị trường… và xây dựng kế hoạch hành đọ̆ng, trong đó nêu 

rõ mọ̆t số điểm như vấn đề của khoản vay, giải pháp xử lý vấn đề, cách thức 

thực hiện giải pháp, mục đích có thể sẽ đạt được… và thực hiện kế hoạch hành 

động. 

 Cách thức xử lý nợ có vấn đề hiện tại đang áp dụng tại Agribank Vũng 

Tàu theo hai hướng sau:  

- Hướng xử lý tổ chức khai thác: yêu cầu bổ sung TSĐB; chuyển nợ quá 

hạn; khoanh nợ, xóa nợ; xử lý các tài sản đảm bảo tiền vay; chỉ định đại diẹ̆n 
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tham gia quản lý doanh nghiẹ̆p.  

- Hướng sử dụng các biẹ̆n pháp thanh lý: xử lý nợ tồn đọng; thanh lý 

doanh nghiẹ̆p; khởi kiẹ̆n; bán nợ; xử lý bằng quỹ dự phòng rủi ro.  

Quy trình xử lý nợ có vấn đề tại Agribank Vũng Tàu được mô tả mọ̆t 

trong sŏ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.4: Quy trình quản lý và xử lý nợ có vấn đề 

Nguồn: Phòng Khách hàng doanh nghiệp Agribank Vũng Tàu 

f) Về phân loại nợ và trích lập dự phòng:  

 Thực hiện quy định của Agribank, dư nợ cho vay doanh nghiệp tại 

Agribank Vũng Tàu được phân thành 05 nhóm nợ với các mức độ khác nhau, 

bao gồm:  

Bảng 2.8: Phân loại dư nợ cho vay  

Nhóm 

nợ 

Loại Nội dung 

Nhóm 1 Nợ 

đủ 

 Nợ trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi 

đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn 

Thỏa 

thuận 
Thanh lý 

Thu 

TSĐB 
Tòa án Xử lý 

DPRR 

Kế hoạch hành 

động 

Phòng ngừa 

Phát hiện 

Thu thập thông tin 
Phân tích tình 

hình 
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tiêu 

chuẩn 

 Nợ quá hạn dưới 10 ngày và được đánh giá là có khả 

năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn và thu 

hồi đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn 

 Nợ được phân loại vào nhóm 1 theo quy định tại 

khoản 2 Điều 10 Thông tư 02/2013/TT-NHNN 

Nhóm 2 Nợ 

cần 

lưu ý 

 Nợ quá hạn từ 10 ngày đến 90 ngày 

 Nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu 

 Nợ được phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại 

khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Thông tư 02/2013/ TT-

NHNN. 

Nhóm 3 Nợ 

dưới 

tiêu 

chuẩn 

 Nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; 

 Nợ gia hạn nợ lần đầu 

 Nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ 

khả năng trả lãi đầy đủ theo hợp đồng tín dụng. 

 Nợ thuộc một trong các trường hợp sau chưa thu hồi 

được trong thời gian dưới 30 ngày kể từ ngày có 

quyết định thu hồi: Khoản nợ vi phạm quy định tại 

các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc các Điều 126, 127, 

128 Luật các tổ chức tín dụng. 

 Nợ trong thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra. 

 Nợ được phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại 

khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Thông tư 02/2013/ TT-

NHNN 

 Nợ phải phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại 

khoản 11 Điều 9 Thông tư 09/2014/TT-NHNN 

Nhóm 4 Nợ 

nghi 

ngờ  

 Nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày 

 Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 

ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu 

 Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai 

 Nợ được phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại 

khoản 2 và khoản 3 Điều 10 Thông tư 02/2013/ TT-

NHNN 

 Khoản nợ quy định tại điểm c(iv) khoản 1 Điều 10 

Thông tư 02 chưa thu hồi được trong thời gian từ 30 

ngày đến 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi; 

 Nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng quá 

thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra đến 60 ngày 

mà vẫn chưa thu hồi được 

 Nợ phải phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại 
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khoản 11 Điều 9 Thông tư 09/2014/TT-NHNN 

Nhóm 5 Nợ 

có 

khả 

năng 

mất 

vốn 

 Nợ quá hạn trên 360 ngày; 

 Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 90 

ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần 

đầu; 

 Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo 

thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai; 

 Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, kể cả 

chưa bị quá hạn hoặc đã quá hạn. 

 Nợ của khách hàng là tổ chức tín dụng được Ngân 

hàng Nhà nước công bố đặt vào tình trạng kiểm soát 

đặc biệt, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị phong 

tỏa vốn và tài sản; 

 Nợ được phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại 

khoản 3 Điều 10 Thông tư 02/2013/ TT-NHNN 

 Khoản nợ quy định tại điểm c(iv) khoản 1 Điều này 

chưa thu hồi được trong thời gian trên 60 ngày kể từ 

ngày có quyết định thu hồi; 

 Nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng quá 

thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra trên 60 ngày 

mà vẫn chưa thu hồi được 

 Nợ phải phân loại vào nhóm 5 theo quy định tại 

khoản 11 Điều 9 Thông tư 09/2014/TT-NHNN 

Nguồn: Phòng KHDN Agribank Vũng Tàu 

 Trên cơ sở phân loại các khoản vay, Chi nhánh đã thực hiện trích lập 

DPRR theo quy định của Agribank, cụ thể: Nợ nhóm 1: 0%, nợ nhóm 2: 5%, nợ 

nhóm 3: 20%, nợ nhóm 4: 50%, nợ nhóm 5: 100%. 

2.2.2.4. Nhân sự thực hiện kiểm soát rủi ro 

Agribank Vũng Tàu có số lượng cán bộ là 82 người với độ tuổi trung bình 

là 41; trong đó phần lớn có trình độ đại học/cao đẳng trở lên. Trong bố trí cán 

bộ, Chi nhánh chú trọng tới hoạt động tín dụng nên số lượng cán bộ thực hiện 

công tác tín dụng nói chung và kiểm soát RRTD nói riêng được bố trí tương đối 
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đầy đủ, tập trung các cán bộ có kinh nghiệm, năng lực, trình độ chuyên môn. 

Nhân sự thực hiện kiểm soát rủi ro gồm 01 Phó Giám đốc phụ trách, lãnh đạo và 

cán bộ phòng KHDN (kiểm soát chéo), lãnh đạo và cán bộ phòng Kiểm tra kiểm 

soát nội bộ. 

Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm, hàng quý, tuỳ thuộc vào tình hình hoạt 

động kinh doanh mà ngân hàng sẽ định hướng tập trung đào tạo vào các vấn đề 

cấp thiết và cần nâng cao cho cán bộ nhân viên trong chi nhánh. Lực lượng lao 

động với chất lượng ngày càng được cải thiện được coi là lợi thế và cũng sẽ là 

thách thức của Chi nhánh trong thời gian tới. 

2.2.2.5. Tổ chức khai thác nguồn thông tin tín dụng 

  Chi nhánh thập thông tin từ nhiều kênh, nguồn khác nhau, có khả năng 

chọn lọc thông tin có hiệu quả, đảm bảo tránh được rủi ro khi ra quyết định cho 

vay như: Thông tin từ báo cáo tài chính, các tài liệu khách hàng cung cấp; Thông 

tin từ hệ thống kế toán và thanh toán khách hàng IPCAS và từ các dữ liệu thống 

kê riêng của Chi nhánh; Thông tin từ phỏng vấn người vay, từ sổ sách ngân hàng 

để thấy được quan hệ vay trả của khách hàng; Thông tin từ CIC, Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh…; Thông tin từ bạn bè, người thân… 

2.2.3. Các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Vũng Tàu   

 Thứ nhất, xác lập cơ cấu tăng trưởng dư nợ hợp lý: Agribank Vũng Tàu 

xác định cơ cấu tăng trưởng tín dụng hợp lý và linh hoạt trong từng thời kỳ, phù 

hợp với diễn biến của thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chi nhánh nhưng đã thực 

hiện đa dạng hóa loại hình, ngành nghề, thời hạn vay, không tập trung cho vay 

quá nhiều một hình thức cấp vốn, một hoặc một nhóm khách hàng, đồng thời, 

cung cấp đầy đủ các sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Chất lượng tín dụng 

cho vay doanh nghiệp bảo đảm, tỷ lệ nợ xấu thấp, dưới 2% trên tổng dư nợ.  

 Thứ hai, chấp hành nghiêm túc quy trình cho vay và bảo đảm tiền vay: 

Quán triệt triệt để quy trình cho vay và bảo đảm tiền vay đến toàn thể cán bộ, 
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nhân viên. Thường xuyên đào tạo, kiểm tra nghiệp vụ đối với cán bộ thực hiện 

công tác tín dụng, kiểm tra kiểm soát nội bộ trong việc chấp hành quy định, quy 

trình cho vay và bảo đảm tiền vay. Đồng thời, Agribank Vũng Tàu đã chú trọng 

tăng cường áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay, đa dạng hình thức: thế 

chấp, cầm cố tài sản, bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay… góp phần 

giảm thiểu tổn thất khi rủi ro xảy ra. 

 Thứ ba, né tránh rủi ro: Thông qua phân tích và thẩm định khách hàng, 

phương án vay vốn, Chi nhánh đã có bước ban đầu sàng lọc khách hàng. Đối với 

khách hàng Chi nhánh nhận dạng tiềm ẩn rủi ro lớn, lĩnh vực kinh doanh có dấu 

hiệu xấu, không phù hợp với chính sách cho vay…, trên cơ sở kết quả thẩm định, 

Chi nhánh sẽ từ chối cho vay khách hàng. 

 Thứ tư, kiểm soát rủi ro thông qua kiểm tra, kiểm soát nội bộ: Thực hiện 

kiểm tra, kiểm soát nội bộ theo quy định của Agribank và tiêu chí phân loại giám 

sát sau cho vay tại chi nhánh. Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ thực hiện 

xuyên suốt từ khâu thẩm định, giải ngân đến quản lý khoản vay. Bộ phận kiểm 

tra kiểm soát nội bộ thực hiện cơ chế kiểm tra tín dụng độc lập, kiểm tra dựa trên 

đánh giá rủi ro. Thông qua việc kiểm tra, giám sát, Chi nhánh có thể đánh giá 

được độ chính xác của kết quả xếp hạng tín dụng, sự tuân thủ quy định, quy 

trình, ngăn ngừa được rủi ro từ sử dụng vốn sai mục đích, không đảm bảo vốn tự 

có tham gia, tiến độ thực hiện phương án kinh doanh, khả năng thanh toán, tuân 

thủ cam kết tại Hợp đồng tín dụng… 

 Thứ năm, giảm thiểu tổn thất do rủi ro cho vay gây ra: Bên cạnh việc 

trích lập DPRR theo quy định, khi nhận diện rủi ro, Chi nhánh đã xây dựng kế 

hoạch hành động áp dụng các biện pháp giảm thiểu tổn thất như: Giảm hạn mức 

cho vay, tạm dừng và chấm dứt cho vay, đánh giá lại và yêu cầu bổ sung TSĐB, 

yêu cầu thực hiện theo tiến độ, phương án đã đề xuất vay… 

2.2.4. Phân tích kết quả công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh 
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Vũng Tàu 

2.2.4.1. Sự thay đổi trong cơ cấu nhóm nợ 

 Trong những năm gần đây, chất lượng nợ và cŏ cấu tín dụng của 

Agribank Vũng Tàu không ngừng được cải thiẹ̆n thông qua các chỉ tiêu về nợ 

xấu như số dư các loại nợ nhóm 1, 2, 3 ,4 và 5. Bảng dưới đây thể hiện cụ thể về 

tình hình các nhóm nợ cho vay doanh nghiệp tại Agribank Vũng Tàu 

Bảng 2.9: Phân loại nợ cho vay doanh nghiệp giai đoạn 2017-2019 

         Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Số tiền Số tiền +/- % Số tiền +/- % 

1. Dư nợ 2.785   3.098  313 11% 3.537    439  14,2% 

Nhóm 1 2.618  2.921  303,8 12% 3.367 445,5 15,2% 

Nhóm 2 109      136  26,7 25% 134 -1,9 -1,4% 

Nhóm 3 22        18  -4,0 -18% 11 -7,0 -38,9% 

Nhóm 4 17         16  -1,0 -6% 15 -1,0 -6,3% 

Nhóm 5 8           7  -0,6 -8% 4 -3,0 -42,9% 

2. Nợ quá 

hạn 

167      177  9,2 6% 170 -6,5 -3,7% 

3. Tỷ lệ nợ 

quá hạn 

6,01% 5,7% 

 

4,81% 

 

Nguồn: Phòng Khách hàng doanh nghiệp Agribank Vũng Tàu 

 Từ bảng trên có thể thấy, giai đoạn 2017-2019 tại Agribank Vũng Tàu đã 

có sự chuyển biến tích cực trong cơ cấu nhóm nợ: Dư nợ nhóm 1 có chiều hướng 

tăng lên: Năm 2017 nợ nhóm 1 là 2.618 tỷ đồng, năm 2018 tăng 303,8 tỷ đồng 

(tương dương 12%), năm 2019 tăng 445,5 tỷ đồng (tương đương 15,2%) chiếm 

tỷ trọng 95,19% trong tổng dư nợ.  

 Tổng dư nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 có xu hướng giảm đặc biệt từ nhóm 3 

đến nhóm 5. Năm 2017 dư nợ nhóm 3 là 22 tỷ đồng, đến năm 2019, số liệu này 

chỉ là 11 tỷ đồng. Tương tự như vậy, số liệu dư nợ nhóm 4 và nhóm 5 các năm 

2017, 2019 lần lượt là 17 tỷ đồng, 15 tỷ đồng và 8 tỷ đồng, 4 tỷ đồng. Như vậy, 
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giai đoạn 2017-2019, nợ quá hạn có tỷ lệ cao và biến động. Năm 2018, nợ quá 

hạn tăng 9,2 tỷ đồng (tương đương 6%) so với năm 2017, năm 2019 nợ quá hạn 

giảm 6,5 tỷ đồng so với năm 2018, tỷ lệ nợ quá hạn được kiểm soát ở mức 

4,81%. Sự chuyển biến trong cơ cấu nhóm nợ chưa đáng kể, dư nợ nhóm 2 khá 

cao, rủi ro chuyển nhóm nợ dẫn đến nợ xấu còn tiềm ẩn. 

 

Biểu đồ 2.4: Cơ cấu theo nhóm nợ cho vay doanh nghiệp 

Nguồn : Phòng Khách hàng doanh nghiệp Agribank Vũng Tàu 

2.2.4.2. Tỷ lệ nợ xấu 

a) Tỷ lệ nợ xấu chung 

Chỉ tiêu tỉ lệ nợ xấu phản ánh rõ nét chất lượng tín dụng của ngân hàng. 

Nợ xấu năm 2017 là 107 tỷ đồng, chiếm 1,33% tổng dư nợ, tập trung chủ yếu là 

khách hàng cá nhân. Năm 2018, tổng nợ xấu là 86 tỷ đồng, chiếm 1,01% tổng dư 

nợ. Năm 2019, tăng trưởng tín dụng của chi nhánh đạt mức cao nhất trong vòng 

10 năm kể từ khi chi nhánh thành lập và nợ xấu có xu hướng giảm, chỉ 0,88%. 

Bảng 2.10: Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2017 - 2019 

Đơn vị: tỷ đồng 

Năm 2017 Năm 2019 

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

Nhóm 5

Chỉ tiêu 2017 2018 2019 
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Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh Agribank Vũng Tàu 

Đây là dấu hiệu thể hiện chất lượng tín dụng của chi nhánh được kiểm 

soát. Kết quả tỷ lệ nợ xấu phản ánh năng lực chỉ đạo trong công tác quản lý 

RRTD của Ban giám đốc Chi nhánh, cũng như hiệu quả hoạt động của bộ phận 

thẩm định và xử lý rủi ro, thu hồi nợ. Chi nhánh cần phát huy hiệu quả hơn nữa 

để có kết quả tốt hơn trong những năm tới. 

Bảng 2.11: Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp giai đoạn 2017-2019 

     Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Số tiền Số tiền +/- % Số tiền +/- % 

1. Tổng dư nợ 2.785    3.098  313 11% 3.537    439  14,2% 

2. Nợ xấu 58          41  -5,6 -10% 36 -4,6 -11,1% 

3. Tỷ lệ nợ 

xấu 

2,10% 1,82% 1,03% 

 

Nguồn: Phòng Khách hàng doanh nghiệp Agribank Vũng Tàu 

 Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp của Chi nhánh năm 2019 là 1,03%, 

giảm mạnh 0,9% so với năm 2018 và giảm 1,07% so với năm 2017. Điều này 

cho thấy Chi nhánh đã có hướng khắc phục và giải quyết tình trạng nợ xấu để 

hạn chế rủi ro. So với một số Chi nhánh trên địa bàn, tỷ lệ nợ xấu của Chi nhánh 

thấp hơn so với mức trung bình. Tuy nhiên, cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh 

vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nếu không có các biện pháp kiểm soát phù hợp sẽ 

có nguy cơ gia tăng tỷ lệ nợ xấu, nợ có khả năng mất vốn. 

 Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nợ xấu được các NHTM kiểm soát và 

duy trì ở mức dưới 3%/năm. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng hệ thống các NHTM năm 

2019 ở mức 1.090 tỷ đồng, chiếm 1,25% trong tổng dư nợ toàn địa bàn; trong đó 

nợ xấu khối doanh nghiệp khoảng 550 tỷ đồng, chiếm 1,56% trong tổng dư nợ 

Tổng dư nợ 8.014 8.528 9,221 

Nợ xấu 107 86 81 

Tỷ lệ nợ xấu 1,33% 1,01% 0,88% 
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khối doanh nghiệp. Nợ xấu cho vay doanh nghiệp tại Agribank Vũng Tàu năm 

2019 chỉ chiếm 6,5% tổng nợ xấu của các NHTM trên địa bàn tỉnh. 

Bảng 2.12: Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp giai đoạn 2017-2019 

     Đơn vị: Triệu đồng 

Chỉ tiêu 

 Năm 2017  Năm 2018 Năm 2019 

 Số tiền  
Số 

tiền 
+/- % Số tiền +/- % 

Nợ xấu 58.101 41.347  -5.754 -12,2% 36.406 -9.241 -22,4% 

1. Theo thời hạn vay            

Ngắn hạn 32.115 24.392  -7.723 -24,0% 21.307 -3.085 -12,6% 

Trung, dài 

hạn 
25.986 16.955 -9.031 -34,8% 15.099 -1.856 -10,9% 

2. Theo lĩnh vực kinh tế            

Nông nghiệp 13.944  9.138  -4.807 -34,5% 7.390 -1.747 -19,1% 

Công 

nghiệp, xây 

dựng 

24.461 15.546  -8.914 -36,4% 13.033 -2.513 -16,2% 

Thủy hải sản 5.810   4.962  -848 -14,6% 5.971 1.009 20,3% 

Thương mại 

dịch vụ 
11.620   7.360  -4.260 -36,7% 7.791 431 5,9% 

Khác 2.266   4.341  2.075 91,6% 2.221 -2.121 -48,8% 

Nguồn: Phòng Khách hàng doanh nghiệp Agribank Vũng Tàu 
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Biều đồ 2.5. Phân loại nợ xấu cho vay doanh nghiệp năm 2019 

Nguồn: Phòng Khách hàng doanh nghiệp Agribank Vũng Tàu 

 Theo thời hạn khoản vay có thể thấy nợ xấu ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao 

hơn so với cho vay trung, dài hạn trong tổng nợ xấu của Agribank Vũng Tàu. Sở 

dĩ như vậy vì tỷ trọng tài trợ vốn lưu động cao hơn so với tài sản cố định, máy 

móc thiết bị, một số doanh nghiệp sử dụng vốn sai mục đích, vay ngắn hạn để 

đầu tư trung, dài hạn nên không có đủ nguồn trả nợ ngân hàng. 

 Theo lĩnh vực kinh tế, ngành công nghiệp, xây dựng vẫn chiếm tỷ trọng 

cao nhất (36%) do trong những năm qua, hoạt động kinh doanh bất động sản gặp 

nhiều khó khăn, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng với đặc điểm 

nguồn vốn vay lớn hạn chế trong việc đẩy sản phẩm ra thị trường, ảnh hưởng 

đến khả năng trả nợ ngân hàng. Ngành nông nghiệp cũng có tỷ trọng nợ xấu 

khoảng 20% nhưng tỷ trọng này không đáng lo ngại do đặc thù kinh doanh gắn 

với nhiệm vụ chính trị trong cho vay nông nghiệp nông thôn nên tỷ trọng dư nợ 

trong lĩnh vực này tại Chi nhánh là trên 60%. Điểm đáng chú ý là nợ xấu tăng 

dần ở ngành thủy hải sản và thương mại dịch vụ, cụ thể đối với ngành thương 

mại dịch vụ các năm 2017, 2018, 2019, tỷ trọng nợ quá hạn ở ngành này lần lượt 

59% 

42% 

Theo thời hạn 

Ngắn hạn Trung, dài hạn 

20% 

36% 
16% 

21% 

06% 

Theo lĩnh vực kinh tế 

Nông nghiệp Công nghiệp, xây dựng 

Thủy hải sản Thương mại dịch vụ 

Khác
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là 38%, 42,2% và 41%, nợ xấu là 10%, 12%, 16,4%. Mặc dù, ngành du lịch và 

hệ thống bán lẻ trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng mạnh, doanh thu cao, nhưng 

ngành vận tải, đặc biệt là vận tải hàng hóa trên địa bàn lại có xu hướng giảm sút. 

Trong khi đó, Chi nhánh thời gian qua tập trung cho vay nhiều doanh nghiệp vận 

tải mới thành lập, chưa có nhiều kinh nghiệm, đối tác, năng lực chuyên chở còn 

nhiều hạn chế, chưa có đơn hàng ổn định và có sự cạnh tranh cao trong lĩnh vực 

này nên khả năng trả nợ còn hạn chế. 

2.2.4.3. Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 

 Kết quả trích lập DPRR cho vay doanh nghiệp giai đoạn 2017-2019 tại 

Agribank Vũng Tàu cụ thể như sau: 

 

 

Bảng 2.13: Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro cho vay doanh nghiệp giai đoạn 

2017-2019 

         Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ tiêu 

Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

Số tiền 
Số 

tiền 
+/- % Số tiền +/- % 

1. Tổng dư 

nợ 
2.785  3.098  313 11% 3.537        439  14,2% 

2. Trích lập 

DPRR 
        26,3     25,4  -0,97 -4%      21,3  -4,1 -16,0% 

Nguồn: Phòng Khách hàng doanh nghiệp Agribank Vũng Tàu 

Chất lượng tín dụng luôn là vấn đề cần được cải thiện, kiểm soát chặt chẽ 

và hạn chế nợ xấu phát sinh, đảm bảo định hướng giảm dần nợ xấu của 

Agribank. Thực hiện trích lập dự phòng đúng và đủ theo quy định. Các biện 

pháp xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro, nợ bán VAMC được triển khai 

đồng bộ và quyết liệt. 

So sánh số liệu và xu hướng dư nợ cũng như chất lượng nợ qua các năm 

qua bảng trên, ta thấy có sự biến động mạnh vào năm 2019 khi so sánh với năm 
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2018, 2017. Số tiền trích lập DPRR năm 2017 là 26,3 tỷ đồng, năm 2018 là 25,4 

tỷ đồng và giảm mạnh còn 21,3 tỷ vào năm 2019. 

 Như vậy, đến năm 2019, chất lượng tín dụng được cải thiện, các khoản nợ 

tiềm ẩn rủi ro, nợ hết thời gian cơ cấu, nợ phải chuyển nhóm do CIC được kiểm 

soát chặt chẽ. Các biện pháp xử lý, thu hồi nợ được triển khai đồng bộ và quyết 

liệt như duy trì hoạt động của các Tổ thu nợ, yêu cầu rà soát, đánh giá từng 

khoản nợ, lên phương án xử lý cụ thể cho từng trường hợp, yêu cầu bàn giao tài 

sản, niêm phong tài sản, đấu giá, bán tài sản thu hồi nợ, khởi kiện các khách 

hàng. Đồng thời Chi nhánh đã áp dụng chế tài xử lý cán bộ có liên quan không 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp xử lý nợ xấu, làm nợ xấu gia tăng và khen 

thưởng như động lực thúc đẩy cá nhân trong công tác xử lý thu hồi nợ. 

2.3. Đánh giá về thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay 

doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi 

nhánh Vũng Tàu  

2.3.1. Những kết quả đạt được 

Thứ nhất, hoạt động tín dụng của Chi nhánh tăng trưởng mạnh nhưng 

chất lượng tín dụng vẫn trong tầm kiểm soát, cơ cấu nhóm nợ có dần được cải 

thiện, tỷ lệ nợ nhóm 2-5 có xu hướng giảm. Giai đoạn 2017-2019, dư nợ cho vay 

doanh nghiệp tại Chi nhánh tăng trưởng mạnh, năm 2018 tăng 11,2%, năm 2019 

tăng 14,2%, tỷ; tỷ lệ nợ quá hạn giảm khá từ 6,01% năm 2017 xuống còn 4,81% 

năm 2019. 

Thứ hai, nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu giảm dần qua các năm. Giai đoạn 2017-

2019, dư nợ cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh tăng trưởng mạnh, năm 2018 

tăng 11,2%, năm 2019 tăng 14,2%. Song song với phát triển tín dụng, cải thiện 

năng lực tài chính, Chi nhánh đã kiểm soát được sự tăng trưởng tín dụng, cải 

thiện các chỉ tiêu về nợ quá hạn và nợ xấu. Tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 6,01% năm 

2017 xuống còn 4,81% năm 2019, đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN, tỷ lệ 

nợ xấu giảm từ 2,1% năm 2017 xuống 1,03% năm 2019. 
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Thứ ba, chính sách tín dụng, quy trình cho vay, công tác xếp loại tín dụng, 

việc trích lập quỹ DPRR và sử dụng DPRR… nhìn chung đã chấp hành đầy đủ, 

kịp thời và đúng theo quy định của Agribank. Agribank Vũng Tàu thường xuyên 

cặp nhặt, hoàn thiẹ̆n quy trình nghiẹ̆p vụ cấp tín dụng và tuân thủ quy 

định của Agribank. Quy trình cấp tín dụng được xây dựng khá chặt chẽ cho 

từng nhóm đối tượng khách hàng làm cŏ sở, tiền đề cho hoạt đọ̆ng tín dụng 

của Chi nhánh cũng như giảm thiểu rủi ro đối với Chi nhánh. Đồng thời, các quy 

định được ban hành đều chỉ rõ quyền hạn và trách nhiẹ̆m của từng bọ̆ phặn, 

cá nhân. Hẹ̆ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng ngày càng đŭợc hoàn 

thiẹ̆n và phù hợp với thông lẹ̆ quốc tế theo các nhóm ngành nghề, đối tượng, 

lĩnh vực kinh doanh. Căn cứ vào đó để thực hiẹ̆n chấm điểm khách hàng, 

phân loại và có các hướng quản lý phù hợp. 

 Thứ tư, tuân thủ nghiêm túc thẩm quyền phán quyết tín dụng, do đó hạn 

chế được rủi ro do cho vay vượt thẩm quyền: Viẹ̆c phân cấp, phân quyền phê 

duyẹ̆t tín dụng cũng đã được quy định mọ̆t cách chặt chẽ, đầy đủ đối với 

Giám đốc (Phó Giám đốc Chi nhánh), Giám đốc các phòng giao dịch trực thuộc. 

Ngoài ra cũng có sự hướng dẫn khá chi tiết của Agribank đối với viẹ̆c phê 

duyẹ̆t các khoản tín dụng trong quyền phê duyẹ̆t và các khoản tín dụng vượt 

thẩm quyền phê duyẹ̆t của các chi nhánh trong ngân hàng. 

2.3.2. Những mặt tồn tại 

Thứ nhất, mô hình tổ chức chưa có sự phân tách độc lập: Cán bộ tín dụng 

làm tất cả các khâu từ tiếp thị khách hàng, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định tín dụng, 

công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo đối với hồ sơ tài sản, giải ngân và thu nợ 

khách hàng. Mô hình tổ chức quản lý của Agribank Vũng Tàu về bản chất thực 

hiện theo mô hình quy định của Agribank, tại Chi nhánh đã và đang có nhiều đổi 

mới tích cực trong phân công, phân nhiệm công tác tín dụng song vẫn thừa kế 

mô hình tổ chức quản trị truyền thống, tức là các phòng ban được phân định dựa 

trên loại hình nghiẹ̆p vụ. Trong khi đó, theo mô hình tổ chức quản trị hiẹ̆n 
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đại và quy định tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/52018 về hệ thống 

kiểm soát nội bộ của NHTM, việc quản lý RRTD cần phân theo các tuyến bảo vệ 

độc lập, chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, bộ phận từ cấp thấp nhất đến cấp cao 

nhất trong tất cả các giao dịch, quy trình nghiệp vụ, đảm bảo không xung đột lợi 

ích, một cá nhân không chi phối toàn bộ một giao dịch, quy trình thực hiện, 

không cùng lúc được giao các công việc có xung đột lợi ích. Riêng đối với hoạt 

động cấp tín dụng, phải được kiểm soát xung đột lợi ích theo nguyên tắc cá nhân, 

bộ phận có chức năng thẩm định tín dụng độc lập với cá nhân, bộ phận có chức 

năng quan hệ khách hàng, thẩm định lại (nếu có), phê duyệt cấp tín dụng, kiểm 

soát hạn mức RRTD, quản lý cấp tín dụng có vấn đề, trích lập DPRR và sử dụng 

dự phòng để xử lý RRTD. Agribank Vũng Tàu cần phải cải thiẹ̆n mô hình 

quản lý hiẹ̆n tại cho phù hợp với yêu cầu quản trị rủi ro. 

Thứ hai, công tác phân tích và thẩm định cho vay doanh nghiệp chưa 

được chú trọng đúng mức, thiếu thông tin khách hàng trong thẩm định cho vay: 

Việc thẩm định một số dự án vay vốn mới chỉ dừng lại ở mức đánh giá tổng 

quan, cảm tính, chủ quan, dựa vào thông tin khách hàng cung cấp là chủ yếu, 

chưa đi vào phân tích thị trường tiêu thụ, khả năng tiêu thụ một cách bài bản và 

thiếu tính tuyết phục. Một số nội dung chưa thực hiện tốt như xác định tổng mức 

đầu tư, cơ cấu nguồn vốn dự án, xác định công suất giá ban chưa hợp lý, phân 

tích độ nhạy dự án chưa hợp lý… Phương pháp thẩm định còn đơn giản, chưa 

vận dung các phương pháp hiện đại để kiểm tra, phân tích hồ sơ vay và tính toán 

các chỉ tiêu. Việc thẩm định pháp lý trong cho vay còn bỏ ngỏ, chưa có sự tham 

gia của cán bộ pháp chế, trong khi đó, cán bộ tín dụng có thể sẽ không nhiều 

kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn pháp lý. Bên cạnh đó, khả năng thu thập, xử 

lý và phân loại thông tin về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp còn hạn chế, 

các thông tin về báo cáo tài chính của doanh nghiệp chưa bị bắt buộc phải qua 

kiểm toán nên độ chính xác của các báo cáo chưa cao. 
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Thứ ba, công tác kiểm soát rủi ro của Chi nhánh thường tập trung chủ 

yếu vào khâu kiểm tra trước khi cho vay: Kiểm tra, giám sát sau cho vay chưa 

chặt chẽ, kịp thời, nhiều lúc chỉ mang tính hình thức, tạo sơ hở cho khách hàng 

chiếm dụng vốn và sử dụng vốn sai mục đích. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro mà 

cán bộ thực hiện không lường trước được. 

Thứ tư, hoạt động cho vay tại Chi nhánh phụ thuộc nhiều vào TSĐB 

nhưng việc định giá TSĐB còn hạn chế: Cán bộ quan hệ khách hàng doanh 

nghiệp kiêm nhiệm từ việc định giá TSĐB cho đến kiểm soát TSĐB sau cho vay 

nên định giá TSĐB chưa phù hợp với thực tế để nâng mức độ tài trợ tín dụng lên 

cao hơn. Việc định giá TSĐB còn chưa sát thị trường. Các giấy tờ chứng nhận 

quyền sở hữu tài sản còn rất phức tạp, đặc biệt là các giấy tờ chứng nhận quyền 

sử dụng đất, gây khó khăn cho ngân hàng trong việc thẩm định và quản lý 

TSĐB. Việc khảo sát thực tế, thu thập thông tin còn nhiều trường hợp chưa nêu 

rõ nguồn thông tin hoặc chưa kiểm chứng thông tin, chưa phân tích các yếu tố 

ảnh hưởng đến giá trị của tài sản, thiếu thông tin tổng quan về thị trường, thiếu 

phân tích thông tin về thị trường của tài sản thẩm định giá hoặc phân tích thông 

tin về thị trường tài sản thẩm định giá còn sơ sài, không xác định cơ sở giá trị, 

không có cách tiếp cận mà nêu ngay phương pháp thẩm định giá, thiếu mục giả 

thiết, giả thiết đặc biệt… liên quan đến giá trị TSĐB. 

Thứ năm, hệ thống thông tin của Chi nhánh còn chưa cập nhật, thiếu sự 

trao đổi thông tin với các ngân hàng, trao đổi với các Chi nhánh thuộc cùng hệ 

thống. Sự phối hợp giữa các đŏn vị liên quan tại Trụ sở chính trong viẹ̆c xử 

lý những vấn đề vướng mắc trong xử lý nợ, cŏ cấu nợ, quản lý hạn mức cấp tín 

dụng trên hẹ̆ thống IPCAS, xử lý tài sản bảo đảm, miễn giảm lãi chưa tốt. 

Viẹ̆c thẩm định phê duyẹ̆t vượt quyền phán quyết còn chặm và cứng nhắc. 

Mặt khác, Chi nhánh chưa thực sự tặn dụng hết lợi thế của viẹ̆c ứng dụng 

công nghẹ̆ thông tin mọ̆t cách toàn diẹ̆n trong ngân hàng dẫn tới công tác 

tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng nhiều khi còn chặm trễ, thặm chí ách tắc 
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gây khó khăn cho khách hàng, gây lãng phí thời gian và tài lực của bản thân 

ngân hàng. Chi nhánh chưa thực sự tặn dụng hết khả năng của hẹ̆ thống 

IPCAS trong viẹ̆c kiết xuất các dữ liẹ̆u, báo cáo định kỳ hàng ngày trong 

viẹ̆c phân tích, đánh giá rủi ro mọ̆t cách thường xuyên, liên tục mà thường 

chỉ được đánh giá định kỳ theo tháng hoặc quý. Đây là mọ̆t trong những 

nguyên nhân ảnh hưởng mạnh mẽ tới năng lực quản trị rủi ro tín dụng trong 

ngân hàng.  

2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại 

2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan 

 Thứ nhất, chậm đổi mới mô hình tổ chức quản trị rủi ro tín dụng và 

chính sách quản lý RRTD: Hiẹ̆n nay, mô hình tổ chức quản lý RRTD vẫn đang 

tổ chức trên cŏ sở thừa kế mô hình quản lý rủi ro truyền thống, tức là các 

phòng ban được phân định dựa trên loại hình nghiẹ̆p vụ. Đây là mô hình tổ 

chức đã lạc hặu, lỗi thời. Chính điều này dẫn tới thực trạng chính sách tín dụng 

của Agribank chặm đổi mới. Các phòng ban chưa có sự hỗ trợ nhau trong 

viẹ̆c xây dựng chính sách tín dụng mới và hoàn thiẹ̆n các chính sách tín dụng 

chưa phù hợp. Agribank hiện nay mới đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện 

mô hình kiếm soát theo quy định tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 

18/5/2018 của NHNN. Do đó, chính sách tín dụng, quy định về quy trình tín 

dụng, kiểm soát RRTD tại Chi nhánh chưa được bài bản, đáp ứng yêu cầu về 

quản trị rủi ro hiện đại. 

 Thứ hai, chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác thẩm định, kiểm 

soát tín dụng chưa cao. Năng lực cán bộ chưa thực sự đồng đều cũng như còn 

khá cứng nhắc trong các khâu thực hiện thẩm định cho vay. Tại chi nhánh chưa 

có sự phân tách giữa bộ phận làm công tác khách hàng và bộ phận làm công tác 

chuyên môn thẩm định, dẫn đến cán bộ khách hàng phải kiêm nhiệm và không 

có thời gian nhiều cho công tác tìm kiếm khách hàng. Năng lực và kinh nghiệm 

công tác của các cán bộ cũng không đồng đều nhau ở mỗi phòng ban nói riêng 
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và trên toàn chi nhánh nói chung. Bên cạnh đó, xảy ra tình trạng một số cán bộ 

bất cẩn, không tuân thủ quy trình thủ tục hoặc cố tình câu kết với  khách hàng 

lách thủ tục quy trình tín dụng, cho vay sai mục đích… hay cố ý bao che, định 

giá cao TSĐB cho khách hàng… 

 Thứ ba, công nghệ ngân hàng đã từng bước được nâng cấp nhưng phần 

mềm hoạt động hệ thống chûa chú trọng xây dựng các công cụ, các thûớc đo,

lûợng  hóa rủi ro: Hiẹ̆n nay, tại Agribank Vũng Tàu đang tồn tại mọ̆t 

khuyết điểm lớn đó là thiếu các công cụ, thước đo nhằm lượng hóa rủi ro bởi nó 

chính là công cụ quan trọng để hỗ trợ chính sách, thủ tục và quyết định tín dụng 

của Ngân hàng. Chính vì thế mà các chiến lược hoạt đọ̆ng, chính sách, thủ tục, 

quyết định tín dụng cũng như viẹ̆c xác định lãi suất đều mang tính chất chung 

chung, chưa cụ thể và dựa trên mọ̆t cŏ sở khoa học. 

2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan 

 Thứ nhất, nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện minh bạch về tài chính: 

Nhiều đŏn vị chưa thực hiẹ̆n tốt chế đọ̆ kế toán - chứng từ mà đặc biẹ̆t 

trong viẹ̆c lặp và trình bày Báo cáo tài chính, do đó nhiều đŏn vị lặp và 

nọ̆p báo cáo tài chính cho Chi nhánh còn sŏ sài, không bài bản, chất lượng 

kém nhiều khi thiếu hoặc sai lẹ̆ch thông tin.. Không có thông tin tài chính 

chính xác đồng nghĩa với việc không thể đưa ra các thông tin chuẩn cho người 

điều hành trong việc kiểm soát và quản lý lập kế hoạch. Các cán bộ chi nhánh 

mặc dù có trình độ tốt vẫn thường gặp khó khăn khi thẩm định và không đánh 

giá chính xác tính khả thi của dự án, phương án, dẫn đến rủi ro cho ngân hàng 

khi ra quyết định tín dụng. 

 Thứ hai, nhiều doanh nghiệp chưa có thiện chí, trách nhiệm trong trả nợ 

ngân hàng: Khách hàng cố ý sử dụng vốn sai mục đích để đáp ứng nhu cầu vốn 

của mình làm cho RRTD có khả năng xảy ra khi có biến động bất lợi ảnh hưởng 

đến hoạt động kinh doanh của khách hàng (khách hàng dùng vốn vay thông 

thường để đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán, dùng vốn vay ngắn hạn để 



61 

 

 
 

đầu tư trung, dài hạn…). Khách hàng chưa được đánh giá kỹ càng nên khi thị 

trường biến động mạnh với khả năng quản lý kinh doanh còn yếu, tình hình tài 

chính của doanh nghiệp không vững chắc, kinh doanh thua lỗ, thiện chí trả nợ 

của khách hàng có khả năng suy giảm.  

 Thứ ba, môi trûờng pháp lý, thông tin phục vụ hoạt động kiểm soát 

RRTD chưa đồng bộ: Các quy định pháp luật, các cŏ chế chính sách của Chính 

phủ và NHNN ngày càng được hoàn thiẹ̆n nhưng vẫn chưa thực sự đồng bộ và 

ổn định, một số văn bản chưa thể hiện rõ sự gắn kết giữa quy định về tín dụng và 

các quy định về quản lý rủi ro tín dụng, hệ thống kiểm soát rủi ro tín dụng của 

NHTM. Hoạt động Trung tâm CIC trong thời gian qua, vẫn còn một số mặt tồn 

tại hạn chế như chất lượng dữ liệu báo cáo của một số TCTD, tổ chức tự nguyện 

tham gia hoạt động TTTD chưa thực sự ổn định, dẫn đến thông tin chưa cập nhật 

kịp thời, ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát tín dụng của ngân hàng. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 Trong Chương này, luận văn đã tập trung khái quát và giải quyết những 

vấn đề sau đây: 

 Một là giới thiệu chung, thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy, hoạt động 

kinh doanh giai đoạn 2017-2019. 

 Hai là mô tả thực trạng tình hình RRTD trong cho vay doanh nghiệp và 

công tác kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank Vũng Tàu. 

 Ba là từ thực trạng đã rút ra những mặt được, hạn chế và làm rõ nguyên 

nhân hạn chế, trong đó tập trung phân tích 3 nguyên nhân chủ quan và 6 nguyên 

nhân khách quan từ phía doanh nghiệp và môi trường bên ngoài. 

 Trên cơ sở phân tích thực trạng giai đoạn 2017-2019, Chương 2 đã hình 

thành cơ sở thực tiến cho các giải pháp và kiến nghị sẽ được trình bày ở Chương 

3 sau đây. 
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CHƯƠNG 3 

 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT RỦI 

RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI 

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN CHI NHÁNH VŨNG TÀU 

 

3.1. Mục tiêu và định hướng cho vay doanh nghiệp của ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Vũng Tàu 

3.1.1. Mục tiêu và định hướng chung của Chi nhánh 

Trên cơ sở chiến lược kinh doanh của Agribank và quyết tâm phấn đấu 

hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, giai đoạn 2020-2021, định hướng kế 

hoạch kinh doanh của Agribank Vũng Tàu như sau: Chú trọng công tác huy 

động vốn đặc biệt nguồn vốn có độ ổn định cao, lãi suất thấp, nguồn vốn trung 

dài hạn, nguồn vốn; tăng cường năng lực tài chính; tăng trưởng tín dụng trên cơ 

sở đảm bảo an toàn vốn; kiểm soát nợ xấu, tập trung xử lý, thu hồi nợ xấu; tập 

trung phát triển dịch vụ theo hướng ngân hàng hiện đại; tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát để phòng ngừa, hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh. 

Các mục tiêu chính của Chi nhánh giai đoạn 2020-2021 như sau: 

Về công tác nguồn vốn: Tập trung huy động vốn đáp ứng nhu cầu tăng 

trưởng tín dụng và đảm bảo an toàn thanh khoản, dự kiến tăng trưởng nguồn vốn 

từ 18% - 20% so với năm 2019. Chủ động quyết định lãi suất huy động theo địa 

bàn, khách hàng sử dụng gói sản phẩm dịch vụ, triển khai các chương trình huy 

động vốn trên nguyên tắc chấp hành quy định của NHNN, Agribank về lãi suất 

huy động và cho vay, đảm bảo hiệu quả kinh doanh. 

Về công tác tín dụng: Giữ vững thị trường khách hàng truyền thống, đồng 

thời không ngừng mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp. Kiểm soát tăng 

trưởng tín dụng mức 15-18% phù hợp với khả năng quản lý gắn với chuyển dịch 
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cơ cấu tín dụng và lựa chọn khách hàng, đơn giản hóa tối đa thủ tục cho vay. Áp 

dụng cơ chế lãi sất cho vay, tỷ lệ vốn đối ứng linh hoạt theo mức độ an toàn của 

khoản vay và khả năng bán chéo sản phẩm dịch vụ. Đặc biệt quan tâm kiểm soát 

chặt chẽ trong và sau giải ngân, tuân thủ nghiêm túc các yêu cầu khi phê duyệt 

cho vay, giảm dư nợ các khoản vay có rủi ro, có nguy cơ chuyển nhóm nợ tại hội 

sở chi nhánh. Kiểm soát nợ xấu, duy trì nợ xấu ở dưới mức cho phép của 

Agribank, là dưới 1%. 

Về sản phẩm dịch vụ: Tăng cường nghiên cứu, quảng bá sản phẩm dịch vụ 

mới, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, đơn giản hóa các thủ tục giao dịch, 

giảm các thao tác thủ công, đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại của cách 

mạng công nghệ 4.0. Duy trì tốc độ tăng trưởng theo định hướng của Agribank, 

bình quân tăng trưởng thu dịch vụ từ 16-18% so với năm 2019.  

3.1.2. Mục tiêu và định hướng trong cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Vũng Tàu  

3.1.2.1.Định hướng trong cho vay doanh nghiệp 

  Trên cơ sở định hướng cho vay của Agribank, với những kết quả kinh 

doanh đã đạt được trong năm qua và mục tiêu giữ vững truyền thống của 

Agribank và đưa Agribank Vũng Tàu trở thành một trong những Chi nhánh hàng 

đầu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Chi nhánh đã đưa ra định hướng cho vay doanh 

nghiệp như sau: 

Thứ nhất, mở rộng cơ sở khách hàng, tích cực phát triển khách hàng mới, 

củng cố quan hệ với khách hàng truyền thống. Tiếp cận, rà soát, phân loại doanh 

nghiệp đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh. Lựa chọn khách hàng 

thuộc ngành, lĩnh vực có khả năng tiêu thụ trong giai đoạn hiện nay. 

Thứ hai, đa dang hóa sản phẩm tín dụng, khai thác các nguồn vốn có chi 

phí thấp, chương trình tín dụng ưu đãi dành riêng cho doanh nghiệp trên cơ sở 

nguồn vốn Agribank, nguồn vốn ưu đãi của các tổ chức quốc tế. 

Thứ ba, tiếp tục tăng trưởng dư nợ an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng 
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thẩm định dự án đầu tư. Thực hiện tốt chính sách khách hàng dựa trên cơ sở lãi 

suất linh hoạt. 

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ dưới nhiều hình 

thức như kiểm tra toàn diện, kiểm tra đột xuất nhằm nâng cao ý thức chấp hành 

tốt các thể lệ , chế độ đã quy định. 

3.1.2.2.Mục tiêu trong cho vay doanh nghiệp 

- Thống nhất cách ứng xử của chi nhánh trong việc phát triển quan hệ với 

các doanh nghiệp. Xây dựng một danh mục các khách hàng doanh nghiệp có 

chất lượng cao, sử dụng đa dạng các tiện ích của Agribank. 

- Xây dựng chính sách phù hợp với từng nhóm khách hàng nhằm hạn chế 

rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng. Chú trọng cho vay các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ có hoạt động xuất nhập khẩu, các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong các khu công nghiệp, tổng công ty, các 

công ty tài chính trực thuộc các tổng công ty,..thúc đẩy cho vay tài trợ xuất nhập 

khẩu, các hoạt động sản xuất, chế biến tạo giá trị gia tăng… 

- Tăng trưởng dư nợ ở mức 15-17%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, tỷ lệ nợ quá 

hạn dưới 3%. 

- Thu nợ đã xử lý rủi ro, nợ bán VAMC là 20% tổng nợ đã xử lý rủi ro, nợ 

bán VAMC. Trích lập DPRR đầy đủ theo quy định của NHNN và Agribank. 

3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho 

vay doanh nghiệp tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi 

nhánh Vũng Tàu  

3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng vay vốn 

 Hệ thống các văn bản về nghiệp vụ tín dụng do NHNN và Agribank ban 

hành ngày càng được bổ sung, hoàn thiện để tạo ra môi trường pháp lý cho hoạt 

động tín dụng. Từ đó, đòi hỏi Chi nhánh thực hiện nghiêm túc quy trình tín dụng 

từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất. Thẩm định là một bước quan trọng nhất trong 

quy trình tín dụng, là một quá trình liên tục từ khâu thu thập thông tin đến phân 
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tích thông tin và quyết định cho vay, để nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, 

Chi nhánh thực hiện các giải pháp sau: 

 Thứ nhất, thực hiện phân tách mô hình hoạt động tín dụng theo hướng bộ 

phận có chức năng thẩm định tín dụng độc lập với cá nhân, bộ phận có chức 

năng quan hệ khách hàng, phê duyệt cấp tín dụng, kiểm soát hạn mức RRTD, 

quản lý cấp tín dụng có vấn đề, trích lập DPRR và sử dụng dự phòng để xử lý 

RRTD.  

 Thứ hai, chú trọng phân tích và đánh giá khách hàng: Trên cơ sở thông tin 

thu thập, cán bộ tín dụng phân tích, đánh giá tình hình vay trả nợ, tốc độ vòng 

quay bình quân vốn lưu động, tình hình tiêu thụ sản phẩm, khả năng sinh lời và 

các nguồn thu khác của doanh nghiệp. Thẩm định cũng đồng thời là tư vấn cho 

khách hàng, trong dó, tập trung vào các yêu cầu đối với quy định cho vay của 

Agribank. 

 Thứ ba, linh hoạt phương pháp thẩm định, không chỉ thẩm đinh trên nền 

tảng các mẫu thẩm định sẵn có. Thay đổi phương pháp thẩm định trong đó chú 

trọng tính khả thi của phương án sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ, các 

nguồn thu của khách hàng. Áp dụng công nghẹ̆ phần mềm về thẩm định, phân 

tích hồ sơ vay vốn, tính toán các chỉ số… trên cŏ sở đó đŭa ra các kết quả 

chính xác và nhanh chóng. Tăng cường tích lũy kinh nghiệm thực tế từ các rủi ro 

nợ xấu đã phát sinh ngay tại Chi nhánh hoặc các Chi nhánh trên địa bàn, các 

NHTM khác để thay đổi, điều chỉnh nội dung thẩm định. Ngoài ra, Chi nhánh 

cần có sự phối hợp với chuyên gia, cán bộ tư vấn về các lĩnh vực định giá, xây 

dựng kỹ thuật, tính pháp lý và một số ngành nghề đặc thù. 

3.2.2. Tăng cường công tác kiểm tra trong và sau khi cho vay 

Trong quá trình xét duyệt cho vay, việc kiểm tra trước khi cho vay là điều 

kiện cần thiết, tuy nhiên sau khi trong quá trình giải ngân và sau khi giải ngân, 

Chi nhánh cũng cần tăng cường công tác kiểm tra kiểm tra trong và sau khi cho 

vay để kịp thời đưa ra những giải pháp hỗ trợ, tư vấn kịp thời khi các doanh 
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nghiệp gặp khó khăn trong quá trình sử dụng vốn, kịp thời phát hiện việc doanh 

nghiệp sử dụng vốn sai mục đích, nắm rõ tình hình hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp hay các biến động về TSĐB nhằm ngăn ngừa, cảnh báo sớm, hạn 

chế rủi ro xảy ra. 

Kiểm tra trong cho vay: Giúp cho doanh nghiệp cho vay đúng đối tượng, 

đúng mục đích, kiểm chứng được nhu cầu vay của doanh nghiệp. Việc kiểm 

chứng này thực hiện thông qua kiểm tra chứng từ giải ngân, 

Kiểm tra sau cho vay: Định kỳ hoặc đột xuất, cán bộ tín dụng tiến hành 

kiểm tra việc sử dụng vốn vay của doanh nghiệp, đánh giá tình hình hoạt động 

sản xuất kinh doanh, kiểm tra thực tế TSĐB, hàng tồn kho, nhà xưởng, máy móc 

thiết bị sản xuất… theo các quy định của Agribank. Khi kiểm tra cần tiến hành 

lập biên bản kiểm tra với các đánh giá cụ thể, chi tiết. Việc kiểm tra phải thực 

hiện trên tinh thần trách nhiệm cao, không qua loa, đối phó. 

Đồng thời, Chi nhánh cần không ngừng đổi mới và hoàn thiẹ̆n 

phŭŏng pháp kiểm tra, áp dụng linh hoạt các biẹ̆n pháp kiểm tra, tuỳ 

thuọ̆c vào từng thời điểm, từng đối tŭợng và mục đích của viẹ̆c kiểm tra; có 

chế đọ̆ thŭởng phạt và quy trách nhiẹ̆m rõ ràng nhằm nâng cao hiẹ̆u quả 

và tinh thần trách nhiẹ̆m trong kiểm tra. 

3.2.3. Hoàn thiện công tác định giá tài sản đảm bảo nợ vay 

Định giá chính xác giá trị tài sản sẽ giúp ngân hàng đưa ra mức cho vay 

phù hợp và đánh giá được toàn diện rủi ro có thể xảy ra. Tại Agribank Vũng 

Tàu, khâu định giá TSĐB còn tồn tại nhiều hạn chế, do đó, để khắc phục, trong 

thời gian tới, Chi nhánh cần thực hiện: 

Thứ nhất, thành lập một tổ định giá TSĐB chuyên môn hóa, được trang bị 

đầy đủ kiến thức định giá, nắm vững các văn bản pháp luật khi tiến hành công 

tac định giá TSĐB, đặc biệt là bất động sản, TSĐB, có quan hệ với các tổ chức, 

cơ quan hữu quan như thuế, hải quan, thị trường, kiểm toán… để thu thập thông 

tin, định giá chính xác theo thực tế và diễn biến thị trường. 



68 

 

 
 

Thứ hai, hoàn thiện phương pháp thẩm định đảm bảo tính khoa học, phù 

hợp với đặc thù và tính chất của loại tài sản và khoản vay hoặc dự án. Bên cạnh 

đó, cần xem xét kỹ về yếu tố pháp lý, phương diện kỹ thuật và thị trường của 

TSĐB. 

Bước 5: Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá. 

Thứ ba, chú trọng hơn nữa công tác tái thẩm định TSĐB. Thực hiện tái 

định giá TSĐB một cách khách quan, tiến hành tái thẩm định đột xuất đối với 

những tài sản có biến động lớn về giá trị, có tranh chấp pháp lý hoặc ảnh hưởng 

từ thị trường, lạm phát… 

3.2.4. Hoàn thiện hệ thống thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin 

TTTD có vai trò rất quan trọng, qua viẹ̆c phân tích và xử lý thông tin 

giúp ngân hàng phát hiẹ̆n sớm các khoản tín dụng có vấn đề cũng nhŭ đánh 

giá đúng mức đọ̆ rủi ro của các khoản nợ. 

Thứ nhất, về thu thập TTTD. Trong thực tế, nhiều khách hàng cung cấp 

thông tin, báo cáo tài chính chưa chính xác, do đó, ngoài các thông tin từ báo cáo 

tài chính, cán bộ tín dụng cần chủ động khảo sát thực tế để nắm bắt thông tin về 

khả năng sản xuất kinh doanh nói chung của doanh nghiệp, năng lực quản lý, 

nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng một cách khách quan. Để khắc 

phục những tồn tại về TTTD, Chi nhánh cần phải giải quyết những vấn đề sau:  

-  Đa dạng hoá thông tin khách hàng từ những nguồn thông tin khác nhŭ: 

đŏn vị chủ quản của khách hàng, bạn hàng, đối thủ cạnh tranh; cŏ quan bảo 

vẹ̆ pháp luặt (Công an, Toà án, Viẹ̆n kiểm sát), các Hiệp hội…; các thông 

tin đại chúng; hẹ̆ thống thống thông tin tín dụng CIC và các nguồn thông tin 

khác.  

- Xây dựng phần mềm quản trị thông tin tín dụng phù hợp với yêu cầu của 

công tác quản trị, theo hŭớng phân cấp quản trị theo nhóm khách hàng và khối 

lŭợng tín dụng mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng. Áp dụng các tiêu chí 

chấm điểm để phân loại khách hàng theo nhóm các đối tŭợng khách hàng, phù 
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hợp với thông lẹ̆ quốc tế theo nọ̆i dung.  

- Trang bị kiến thức về kinh tế thị trŭờng, Marketing ngân hàng, kỹ 

năng giao tiếp, kỹ năng thu thặp thông tin cho cán bộ tín dụng.  

- Tăng cường trao đổi thông tin doanh nghiệp, học hỏi kinh nghiệm các 

Chi nhánh trong hệ thống Agribank. 

Thứ hai, về phân tích và xử lý thông tin: Trên cơ sở thông tin đã thu thập, 

cán bộ tín dụng phải sàng lọc nguồn thông tin để phân tích, đánh giá khách hàng. 

Trên cŏ sở đó ra quyết định cho vay hay từ chối cho vay nhằm hạn chế rủi ro 

tín dụng có thể xảy ra. 

3.2.5. Các giải pháp hỗ trợ 

3.2.5.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Chi nhánh 

 Thứ nhất, tiếp tục nâng cao trình độ cán bộ tín dụng, tăng cường công tác 

đào tạo và đào tạo lại để cán bộ tín dụng có đủ kiến thức chuyên môn cũng như 

kiến thức về kinh tế thị trường. Khuyến khích các cán bộ đi học tập, nghiên cứu, 

nâng cao trình độ trong và ngoài nước. Chi nhánh thường xuyên tổ chức tự đào 

tạo, khảo sát, học tập tại các Chi nhánh cùng hệ thống. 

  Thứ hai, phải có chế độ thưởng phạt nghiêm minh, gắn lợi ích với hiệu quả 

hoạt động nhằm nâng cao trách nhiệm cán bộ trong việc tìm kiếm khách hàng 

mới, mở rộng tín dụng cũng như giảm nợ quá hạn, nợ khó đòi… Đặc biệt, cần có 

biện pháp thiết thực khuyến khích cán bộ, nhân viên giỏi, tích cực trong công tác 

và gắn bó, tâm huyết với ngân hàng.  

  Thứ ba, Chi nhánh nên thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo cán bộ 

chuyên sâu về công tác thẩm định, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của cán 

bộ tín dụng đối với từng khoản vay. Sắp xếp sử dụng đội ngũ cán bộ tín dụng 

phải phù hợp với vị trí yêu cầu từng công việc. Phân rõ trách nhiệm pháp lý từng 

vị trí công tác, đảm bảo quyền lợi gắn với trách nhiệm, đồng thời phổ biến tới tất 

cả cán bộ Chi nhánh về yêu cầu kiểm soát RRTD. 
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  Thứ tư, không ngừng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp. Người làm ngân 

hàng phải tuân theo những yêu cầu và chuẩn mực khắt khe về kiến thức, kinh 

nghiệm, đạo đức và tâm thế đúng với nghề của mình. Theo Bộ chuẩn mực đạo 

đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng do Hiệp hội ngân hàng 

ban hành, có 06 chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp chính sau: Tính tuân thủ, Sự 

cẩn trọng, Sự  liêm chính, Sự tận tâm và chuyên cần, Tính chủ động, sáng tạo và 

thích ứng và Ý thức bảo mật thông tin.  

3.2.5.2. Nâng cao chất lượng công nghệ quản lý 

Thứ nhất, đầu tư theo chiều sâu vào hệ thống công nghệ thông tin ngân 

hàng, trong đó, chú trọng nâng cấp hệ thống IPCAS để đảm bảo việc lưu trữ, 

cung cấp thông tin khoản vay khoa học, thuận tiện giúp Chi nhánh trong quá 

trình chấm điểm, xếp hạng, phân tích thông tin khách hàng. 

Thứ hai, nâng cấp phần mềm quản lý tín dụng, đặc biệt là phần mềm thẩm 

định khoản vay, phần mềm chấm điểm tín dụng. Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu 

cảnh báo sớm về rủi ro tín dụng. Hệ thống các dấu hiệu cảnh báo rủi ro phản ánh 

quan điểm và đánh giá của ngân hàng về những dấu hiệu phản ánh khả năng hoạt 

động giảm sút và mức độ rủi ro tăng lên của khách hàng. Hệ thống này được xây 

dựng trên cơ sở các lý thuyết về quản trị rủi ro ngân hàng và cơ sở khách hàng 

có tính đặc thù của mỗi ngân hàng. 

3.3. Một số kiến nghị 

3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 

Thứ nhất, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, giám sát hoạt động  tín 

dụng tại các NHTM của Thanh tra Ngân hàng nhà nước, trong đó, trước hết tập 

trung vào thanh tra pháp nhân nhằm đánh giá chính xác hơn về thực trạng pháp 

nhân TCTD; tiếp đó, thanh tra chuyên đề về cơ cấu lại, xử lý nợ xấu, chất lượng 

tín dụng và một số nội dung trọng yếu khác trong hoạt động của TCTD. Triển 

khia thanh tra, giám sát một cách thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm đối với 

các TCTD, xử lý kiên quyết, kịp thời các sai phạm phát hiện. Tiếp tục tăng 
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cường công tác thanh tra, giám sát ngân hàng về việc chấp hành quy định của 

pháp luật về tiền tệ, ngân hàng, quy định về an toàn hoạt động; tập trung thanh 

tra, giám sát đối với các đối tượng, lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro và vi phạm pháp 

luật. Phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời rủi ro, vi phạm pháp 

luật; bảo đảm sự an toàn, ổn định hệ thống các TCTD và góp phần nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước, kỷ cương, kỷ luật, đồng thời đấu tranh phòng chống tham 

nhũng và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Hoàn thiện mô 

hình tổ chức và hoạt động của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, đảm bảo 

tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao khả 

năng cảnh báo sớm đối với những rủi ro tiềm ẩn mang tính hệ thống và ngăn 

ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật của các TCTD; nâng cao hiệu quả hoạt động 

giám sát an toàn vi mô và giám sát an toàn vĩ mô; tăng cường thanh tra toàn 

diện, pháp nhân TCTD. 

Thứ hai, nâng cao chất lượng cung cấp thông tin của CIC. NHNN là cơ 

quan quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ và đảm bảo an toàn trong hoạt động 

của hệ thống ngân hàng. Vì vậy, NHNN phải tập trung nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động của CIC nhằm hỗ trợ cho công tác thẩm định của các NHTM, 

hạn chế rủi ro thông tin trong quá trình tác nghiệp. Hoàn thành và đưa vào sử 

dụng toàn bộ hệ thống TTTD mới, cải tiến, chuẩn hóa, nâng cao chất lượng và 

đa dạng sản phẩm theo các chỉ tiêu thông tin mới để phục vụ tốt nhất yêu cầu của 

các đơn vị NHNN, phục vụ hoạt động kinh doanh của các TCTD và cung cấp 

sản phẩm dịch vụ trực tiếp cho khách hàng vay theo quy định. Tăng cường mở 

rộng hợp tác quốc tế với các tổ chức quốc tế, cơ quan TTTD quốc tế để học hỏi, 

tiếp thu những kinh nghiệm về các nghiệp vụ mới, xu hướng mới trong hoạt 

động TTTD… 

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam 
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Thứ nhất, xây dựng mô hình quản lý RRTD tại Chi nhánh bao gồm: bộ 

phận Quan hệ khách hàng, bộ phận Thẩm định tín dụng, bộ phận Quản lý rủi ro 

tín dụng. 

Thứ hai, xây dựng và hoàn thiện chính sách quản lý RRTD đáp ứng quy 

định về quản lý RRTD tại Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 15/8/2018. Quy 

định cụ thể về chiến lược quản lý RRTD, hạn mức RRTD đối với đối tượng 

khách hàng, ngành, lĩnh vực kinh tế, sản phẩm. Đŭa ra chính sách tín dụng hợp 

lý trong từng thời kỳ, mức đọ̆ tăng trŭởng tín dụng của ngân hàng cần 

đŭợc xem xét và đặt trong mức tăng trŭởng chung của nền kinh tế. Mức 

tăng trŭởng tín dụng quá lớn so với tăng trŭởng kinh tế và mức đọ̆ lạm 

phát sẽ dẫn tới những tiềm ẩn rủi ro trong hoạt đọ̆ng tín dụng. Thay đổi hệ 

thống xếp hạng tín dụng nội bộ để đảm bảo lượng hóa các tiêu chí đánh giá 

khách hàng không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ theo thỏa thuận, lượng hóa 

RRTD. Xây dựng hệ thống cơ sở để Chi nhánh có thể thực hiện kiểm soát RRTD 

theo hạn mức RRTD được phân bổ. 

Thứ ba, xây dựng bộ phận thu thập, hệ thống hóa và cập nhật thông tin về: 

giá cả thị trường, tình hình phát triển ngành nghề, các rủi ro thường xảy ra, cảnh 

báo rủi ro..., thiết lập hệ thống thu thập TTTD đa chiều trên cơ sở có chọn lọc 

cho toàn hệ thống.  

Thứ tư, tăng cŭờng hiẹ̆u quả hoạt đọ̆ng công tác kiểm tra, kiểm 

toán nọ̆i bọ̆ trong toàn hẹ̆ thống, giám sát và đôn đốc kịp thời những biểu 

hiẹ̆n sai phạm của các chi nhánh, nhất là trong hoạt đọ̆ng tín dụng. Để làm 

đŭợc điều đó, Agribank cần phải có những quy định cụ thể đối với bọ̆ phặn 

kiểm toán nọ̆i bọ̆, từ khâu tổ chức, con ngŭời, trình đọ̆ của cán bọ̆ kiểm 

tra kiểm toán và các điều kiẹ̆n khác. Mọ̆t nguyên tắc đối với bọ̆ phặn 

kiểm toán là phải tách bạch với ban điều hành, cụ thể ở đây ban kiểm tra kiểm 

toán nọ̆i bọ̆ phải trực tiếp chịu sự lãnh đạo điều hành của Họ̆i đồng quản 

trị, tŭŏng ứng với đó là các phòng kiểm tra kiểm toán tại các chi nhánh là 
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bọ̆ phặn trực thuọ̆c ban kiểm tra của Agribank, đŭợc Agribank chi trả 

lŭŏng và thực hiẹ̆n các công viẹ̆c theo chŭŏng trình của Họ̆i đồng 

thành viên, có nhŭ vặy mới nâng cao hiẹ̆u quả kiểm tra giám sát trong toàn 

hẹ̆ thống. 

3.3.3. Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp 

Thứ nhất, Hiệp hội Doanh nghiệp cần giúp các doanh nghiệp hiểu rõ các 

quy định của Ngân hàng về quy trình cấp tín dụng để giao dịch vay vốn được 

thuận lợi. , cần thực hiện liên kết theo từng khu vực, giữa các chi nhánh với các 

làng nghề địa phương trong việc phối hợp cung cấp thông tin, đáp ứng nhu cầu 

về vốn, dịch vụ;  là cầu nối tốt hơn giữa các DNVVN với ngân hàng, nhất là 

trong việc cung cấp thông tin, tiếp xúc với nhà tài trợ. 

Thứ hai, Hiệp hội cần chủ động giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua tình hình 

khó khăn biến động của thị trường. đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao 

hiệu quả hỗ trợ các hội viên tại các địa phương. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, 

khuyến khích hỗ trợ các hộ kinh doanh thực hiện việc chuyển đổi sang hoạt động 

theo mô hình doanh nghiệp. Hiệp hội phải giữ được vai trò phản biện, giúp các 

hội viên phản ánh được ý kiến của mình đến cơ quản lý, giúp tháo gỡ khó khăn 

cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng nâng cao 

kiến thức quản trị doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân và những kiến thức về hội 

nhập kinh tế quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro trong cạnh tranh. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trên cơ sở phân tích thực trạng và những mặt còn tồn tại trong hoạt động 

kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank Vũng Tàu những năm 

qua, Luận văn đã nêu ra các giải pháp chủ yếu mang tính đồng bộ để tăng cường 

công tác kiểm soát RRTD trong cho vay doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo. 

Đồng thời, luận văn cũng mạnh dạn đề xuất các kiến nghị với Chính phủ, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp, Trụ sở chính Agribank nhằm 

tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hành lang pháp lý động bộ, cơ chế chính 

sách phù hợp trên cơ sở đó Agribank Vũng Tàu nâng cao hiệu quả, đẩy mạnh 

công tác kiểm soát RRTD. 
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KẾT LUẬN 

 Rủi ro đối với hoạt động của ngân hàng hết sức đa dạng và phong phú, tuy 

nhiên có thể tóm lược bao gồm ba loại rủi ro chính là rủi ro tín dụng, rủi ro thị 

trường và rủi ro hoạt động, trong đó, với đặc thù hoạt động ngân hàng tại Việt 

Nam hiện nay, RRTD là loại rủi ro gây ảnh hưởng sâu rộng và trầm trọng nhất 

trong hệ thống ngân hàng. Do đó, công tác kiểm soát RRTD cần đặc biệt được 

quan tâm nhằm mục đích vừa giảm thiểu rủi ro vừa gia tăng lợi nhuận cho các tài 

sản có tại các NHTM nói chung và Agribank nói riêng trong quá trình phát triển 

và hội nhập kinh tế quốc tế.   

 Trên cơ sở các vấn đề hiện tại của Agribank Vũng Tàu, em đã đưa ra các 

giải pháp có tính thực tiễn nhằm góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát RRTD, 

đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh doanh, an toàn hoạt động và đảm bảo yêu cầu 

hội nhập.  

Trong những năm qua, Agribank Vũng Tàu đã xác định được phương 

hướng đúng đắn và đạt được nhiều thành tựu trong công tác kiểm soát RRTD 

trong cho vay doanh nghiệp, tuy nhiên việc kiểm soát RRTD là một vấn đề lớn, 

cần có hệ thống các giải pháp và các điều kiện thực hiện đồng bộ. Do đó, trong 

luận văn, em chỉ mong muốn đóng góp nhỏ trong tổng thể các giải pháp phát 

triển kiểm soát RRTD. Để giải pháp được thực thi và phát huy tác dụng thì cần 

có sự nỗ lực từ bản thân các Chi nhánh, có sự quan tâm phối hợp hỗ trợ của 

Chính phủ và các NHTM cũng như các cấp, các ngành có liên quan.  

Do hiểu biết bản thân và thời gian nghiên cứu có hạn nên luận văn không 

thể tránh khỏi một số khiếm khuyết, em rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng 

góp của các thầy cô giáo cũng như bạn đọc quan tâm đến đề tài luận văn của em 

được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các 

giảng viên, đặc biệt là Tiến sĩ Phạm Thị Anh Thư và tập thể cán bộ viên chức 

của Agribank đã giúp em hoàn thành luận văn này. 
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